
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KỸ NĂNG XỬ PHẠT VPHC 

 

I. PHÁT HIỆN, CHỨNG MINH VPHC, BUỘC CHẤM DỨT HÀNH VI 

VI PHẠM, ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI 

PHẠM HÀNH CHÍNH 

1.  Khái niệm 

- Vi phạm hành chính (VPHC) là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, 

vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và 

theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính (khoản 1 Điều 2 

Luật Xử lý vi phạm hành chính, sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

- Phát hiện vi phạm hành chính là việc các cơ quan, người có thẩm quyền hoặc hệ 

thống giám sát tự mình quan sát, tiếp nhận, ghi nhận thông tin về các hành vi vi phạm hành 

chính. Việc quan sát, tiếp nhận, ghi nhận thông tin về các hành vi vi phạm hành chính có 

thể bằng nhiều hình thức khác nhau. 

2. Cấu thành vi phạm hành chính 

2.1. Về mặt khách quan 

- Hành vi vi phạm là gì? Có hành vi trái pháp luật hành chính - trật tự quản 

lý nhà nước trong các lĩnh vực không (hành động hay không hành động)? 

- Hậu quả: Hành vi đó có gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại cho các quan hệ 

xã hội không? 

- Mối quan hệ nhân quả: Thiệt hại xảy ra có phải do trực tiếp hành vi đó gây 

ra không? 

- Điều kiện khác: Hành vi được thực hiện vào thời gian, địa điểm, phương 

pháp, phương tiện nào?  

2.2. Về khách thể 

Những quan hệ xã hội nào (được nhà nước và pháp luật bảo vệ) đang bị hành 

vi vi phạm hành chính xâm hại? (Ví dụ: Trật tự công cộng, quản lý đất đai, xây 

dựng, an toàn giao thông, v.v.). 

2.3. Về chủ thể 

- Chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính là ai?: Là cá nhân (công 

dân, người nước ngoài) hay tổ chức (pháp nhân, doanh nghiệp) ...? 

- Chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính hay không?: Đối với cá 

nhân, người đó đã đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hành chính chưa? Có đang mắc bệnh 

tâm thần làm mất khả năng nhận thức/điều khiển hành vi không? 

+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi 

phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính 

về mọi vi phạm hành chính. 

+ Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân vi phạm hành 

chính thì bị xử lý như đối với công dân khác; trường hợp cần áp dụng hình thức phạt 

tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời 

hạn liên quan đến quốc phòng, an ninh thì người xử phạt đề nghị cơ quan, đơn vị 

Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thẩm quyền xử lý; 
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+ Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình 

gây ra; 

+ Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ, 

vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang 

cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp 

luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

2.4. Về mặt chủ quan 

- Lỗi của chủ thể là gì? Chủ thể thực hiện hành vi do cố ý (biết hành vi trái 

pháp luật, thấy trước hậu quả và mong muốn/để mặc hậu quả) hay vô ý (không thấy 

trước hậu quả hoặc thấy trước nhưng nghĩ hậu quả sẽ không xảy ra)? 

- Động cơ, mục đích thực hiện hành vi vi phạm là gì?: Chủ thể thực hiện 

hành vi nhằm đạt được mục đích gì? (Mặc dù yếu tố này không bắt buộc trong mọi 

vi phạm hành chính, nhưng có ý nghĩa để xác định mức độ vi phạm). 

3. Xác định thời hiệu xử phạt (Điều 6 Luật XLVPHC, sửa đổi, bổ sung 

năm 2020, các Nghị định xử phạt) 

3.1. Điều 6 Luật XLVPHC quy định: 

- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau 

đây: 

+ Vi phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; 

quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, 

quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí 

và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, 

phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, 

nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý 

lao động ngoài nước; khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì thời hiệu xử phạt vi 

phạm hành chính là 02 năm. 

+ Vi phạm hành chính về thuế, kiểm toán độc lập thì thời hiệu xử phạt vi phạm 

hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về kiểm toán độc 

lập. 

- Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này được quy định như sau: 

+ Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm 

chấm dứt hành vi vi phạm. 

+ Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ 

thời điểm phát hiện hành vi vi phạm; 

- Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức do cơ 

quan tiến hành tố tụng chuyển đến thì thời hiệu xử phạt áp dụng theo quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật XLVPHC được kéo dài thêm 01 năm (tương 

ứng là 02 năm và 03 năm). Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét 

được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; 

- Trong thời hạn được quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 6 Luật 

XLVPHC mà cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu 
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xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn 

tránh, cản trở việc xử phạt. 

3.2. Điều 8 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP quy định chi tiết 

thêm về nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính, áp dụng các hình 

thức xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả:  

- Việc xác định hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành 

chính đang được thực hiện để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thực hiện 

theo nguyên tắc sau đây: 

+ Hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc là hành vi được thực hiện một lần 

hoặc nhiều lần và có căn cứ xác định hành vi đã thực hiện xong trước thời điểm cơ 

quan, người có thẩm quyền phát hiện vi phạm hành chính; 

+ Hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện là hành vi đang diễn ra tại thời 

điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện vi phạm hành chính và hành vi đó 

vẫn đang xâm hại trật tự quản lý nhà nước. 

- Cá nhân, tổ chức tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà trước đó 

đã bị xử phạt hoặc chưa bị xử phạt đối với hành vi vi phạm được quy định ở các 

điểm trong cùng một khoản hoặc các khoản trong cùng một điều với mức độ vi 

phạm hoặc hậu quả gắn với mức phạt khác nhau, thì được coi là vi phạm cùng một 

hành vi để xác định tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần. 

- Nếu vi phạm hành chính nhiều lần được quy định là tình tiết tăng nặng và 

thuộc trường hợp quy định tại khoản 1a Điều này thì áp dụng khung tiền phạt cao 

nhất, khung thời hạn đình chỉ, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 

dài nhất quy định đối với hành vi đó trong các lần vi phạm. 

4. Xác định các tình tiết giảm nhẹ (Điều 9 Luật XLVPHC) 

Xác định rõ, ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ (nếu có) trong quá trình xử lý vụ 

việc VPHC theo đúng quy định tại Điều 9 Luật XLVPHC. 

Những tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ: 

- Người VPHC đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm 

hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại; 

- Người VPHC đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ 

cơ quan chức năng phát hiện VPHC, xử lý VPHC; 

- VPHC trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật 

của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu 

của tình thế cấp thiết; 

- VPHC do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần; 

- Người VPHC là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc 

khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của 

mình;  

- VPHC vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra; 

- VPHC do trình độ lạc hậu; 

- Những tình tiết giảm nhẹ khác do Chính phủ quy định. 
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5. Xác định các tình tiết tăng nặng (Điều 10 Luật XLVPHC) 

Xác định rõ, ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ (nếu có) trong quá trình xử lý vụ 

việc VPHC theo đúng quy định tại Điều 10 Luật XLVPHC. 

Những tình tiết sau đây là tình tiết tăng nặng: 

- VPHC có tổ chức; 

- VPHC nhiều lần; tái phạm; 

- Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người 

bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi VPHC; 

- Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả 

năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để VPHC; 

- Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ; VPHC có tính chất côn 

đồ; 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để VPHC; 

- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc những 

khó khăn đặc biệt khác của xã hội để VPHC; 

- Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc 

đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý VPHC; 

- Tiếp tục thực hiện hành vi VPHC mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu 

chấm dứt hành vi đó; 

- Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu VPHC; 

- VPHC có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn; 

- VPHC đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ 

mang thai. 

Lưu ý: Các tình tiết nêu đã được quy định là hành vi VPHC thì không được 

coi là tình tiết tăng nặng. 

6. Xác định những trường hợp không xử phạt VPHC (Điều 11 Luật 

XLVPHC) 

Không xử phạt VPHC đối với các trường hợp sau đây: 

- Thực hiện hành vi VPHC trong tình thế cấp thiết; 

- Thực hiện hành vi VPHC do phòng vệ chính đáng; 

- Thực hiện hành vi VPHC do sự kiện bất ngờ; 

- Thực hiện hành vi VPHC do sự kiện bất khả kháng; 

- Người thực hiện hành vi VPHC không có năng lực trách nhiệm hành chính; 

người thực hiện hành vi VPHC chưa đủ tuổi bị xử phạt VPHC theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 5 của Luật XLVPHC. 

7. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp 

ngăn chặn và bảo đảm xử lý VPHC (Điều  119 – Điều 130 Luật XLVPHC, sửa 

đổi, bổ sung năm 2020, các Nghị định xử phạt) 

Khi phát hiện VPHC, ngời có thẩm quyền đang thực thi công vụ cần thực hiện 

ngay biện pháp buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm 
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hành chính đang diễn ra bằng lời nói, còi, hiệu lệnh, văn bản hoặc hình thức khác 

theo quy định của pháp luật nhằm chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Đây cũng là căn 

cứ để xác định có hành vi “cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát 

của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ” theo quy 

định tại Điều 21 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống 

bạo lực gia đình hay không để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; nhất là đối với 

hành vi như: Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát 

hoặc nhiệm vụ khác của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật; có lời 

nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công 

vụ; dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực chống người thi hành công vụ; gây thiệt hại về 

tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ … 

Căn cứ quy định từ Điều 119 – Điều 130 Luật XLVPHC, sửa đổi, bổ sung 

năm 2020, các Nghị định xử phạt trong từng ngành, lĩnh vực, các hành vi vi phạm cụ 

thể để áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử phạt VPHC theo đúng thẩm 

quyền, thủ tục quy định. 

II. LẬP BIÊN BẢN VPHC 

1. Xác định thẩm quyền lập bản VPHC 

Căn cứ cứ quy định tại Điều 58 Luật XLVPHC, sửa đổi, bổ sung năm 2020, 

Điều 12 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025, Nghị định số 190/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 

của Chính phủ và các Nghị định xử phạt trong từng ngành, lĩnh vực để xác định cụ 

thể thẩm quyền lập biên bản VPHC đối với từng chức danh theo ngành, lĩnh vực. 

 Đối với hành vi có dấu hiệu VPHC không thuộc thẩm quyền lập biên bản 

VPHC hoặc không thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý của mình, thì người có thẩm 

quyền đang thi hành công vụ, nhiệm vụ phải lập biên bản làm việc (mẫu ban hành 

kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP) để ghi nhận sự việc và chuyển ngay biên 

bản đến người có thẩm quyền xử phạt theo quy định pháp luật. 

* Ví dụ:  

Trong lĩnh vực đất đai Nghị định 123/2024/NĐ-CP (Điều 32), được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định 281/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 31/08/2026) quy 

định các chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính ở cấp xã gồm: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Công chức, viên chức đang thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai. 

- Người thuộc lực lượng Công an nhân dân đang thi hành công vụ được lập 

biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai; 

người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân đang thi hành công vụ được lập biên 

bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng đất quốc 

phòng; 

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Nghị định số 45/2022/NĐ-CP (Điều 71) 

quy định các chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính ở cấp xã 

gồm: 

 - Chủ tịch UBND cấp xã đang thi hành công vụ; 
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 - Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ 

môi trường trên địa bàn quản lý. 

Trong lĩnh vực xây dựng Nghị định 16/2022/NĐ-CP (Điều 72) quy định các 

chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính ở cấp xã gồm: 

- Chủ tịch UBND cấp xã; 

- Công chức thuộc UBND cấp xã được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi 

phạm hành chính về xây dựng. 

Trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP 

(Điều 27), được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP quy định các 

chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính ở cấp xã gồm: 

- Chủ tịch UBND cấp xã; 

- Công chức, viên chức thuộc các ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Công Thương và công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội 

nhân dân, Công an nhân dân, trong các cơ quan ở cấp xã đang thi hành công vụ, 

nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao về lĩnh vực an toàn thực 

phẩm. 

2.  Căn cứ lập biên bản vi phạm hành chính: 

- Đối với hành vi vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền lập biên bản 

vi phạm hành chính hoặc không thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý hoặc trường hợp 

vụ việc phải giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm tang vật, phương tiện 

hoặc trường hợp cần thiết khác thì người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, 

nhiệm vụ có trách nhiệm lập biên bản làm việc để ghi nhận sự việc; 

- Biên bản làm việc hoặc các biên bản, tài liệu ghi nhận vi phạm được phát 

hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, thực hiện hoạt động quản lý nhà nước hoặc 

tiến hành tố tụng là một trong những căn cứ để lập biên bản vi phạm hành chính; 

- Trường hợp người đang xem xét, xử lý vụ việc không có thẩm quyền lập 

biên bản vi phạm hành chính, thì biên bản, tài liệu và hồ sơ kèm theo (nếu có) phải 

được chuyển kịp thời cho người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính 

theo quy định pháp luật. 

- Trường hợp chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính mà 

không có một trong các quyết định quy định tại khoản 1 Điều 63 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính thì thực hiện như sau: 

+ Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng hình sự có trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính 

theo quy định tại Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính trước khi chuyển hồ sơ; 

+ Nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thì văn bản đề 

nghị xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình 

sự phải có những nội dung chủ yếu sau đây: thông tin về cá nhân, tổ chức vi phạm 

và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra 

vi phạm; mô tả cụ thể, đầy đủ vụ việc, hành vi vi phạm; điểm, khoản, điều của nghị 

định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể. 

- Trường hợp chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính theo 

quy định tại khoản 1 Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì văn bản đề nghị 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2018-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-an-toan-thuc-pham-360333.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-124-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2018-nd-cp-va-117-2020-nd-cp-499187.aspx
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xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự 

gồm những nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. 

3. Nội dung Biên bản VPHC 

- Nội dung Biên bản VPHC được lập theo quy định tại Điều 58 Luật 

XLVPHC, sửa đổi, bổ sung năm 2020, Điều 12 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP và 

mẫu Biên bản VPHC ban hành kèm theo. 

- Biên bản VPHC có nội dung chủ yếu sau đây:  

+ Thời gian, địa điểm lập biên bản;  

+ Thông tin về người lập biên bản, cá nhân, tổ chức vi phạm và cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan; Trường hợp không xác định được chủ thể thực hiện 

hành vi vi phạm, thì ghi không xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm; 

+ Thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm; mô tả vụ việc, hành vi vi phạm;  

+ Lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, người chứng 

kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại;  

+ Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý VPHC;  

+ Quyền và thời hạn giải trình. 

-  Biên bản VPHC phải được lập tại nơi xảy ra hành vi VPHC. Trường hợp 

biên bản VPHC được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản 

hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. 

- Biên bản VPHC phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập 

biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký, trừ trường hợp biên 

bản được lập, gửi bằng phương thức điện tử đối với trường hợp cơ quan của người 

có thẩm quyền xử phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ 

tầng, kỹ thuật, thông tin; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; 

nếu có người chứng kiến, người phiên dịch, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức 

bị thiệt hại, thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều 

trang, thì phải ký vào từng trang biên bản. 

- Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký vào biên 

bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi 

phạm hoặc của ít nhất 01 người chứng kiến xác nhận việc cá nhân, tổ chức vi 

phạm không ký vào biên bản; trường hợp không có chữ ký của đại diện chính 

quyền cấp xã hoặc của người chứng kiến thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. 

4. Thời hạn lập biên bản VPHC 

- Biên bản vi phạm hành chính được lập trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể 

từ khi phát hiện vi phạm hành chính; 

- Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc có phạm vi rộng, 

ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, thì biên bản vi 

phạm hành chính được lập trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi phát hiện 

vi phạm hành chính; 

- Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết 

bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc phải xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám 

định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm, thì biên bản vi phạm hành chính 

được lập trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được đối tượng vi 
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phạm bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc nhận được kết quả xác 

định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm; 

- Trường hợp một vụ việc có nhiều hành vi vi phạm hành chính khác 

nhau, trong đó có hành vi được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ hoặc phải xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm 

nghiệm, kiểm định, xét nghiệm, thì biên bản vi phạm hành chính được lập đối với 

các hành vi trong vụ việc đó trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định 

được đối tượng vi phạm bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc 

nhận được đầy đủ kết quả xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm 

nghiệm, kiểm định, xét nghiệm. 

5. Lập Biên bản VPHC trong một số trường hợp cụ thể 

- Vụ việc vi phạm hành chính có nhiều hành vi vi phạm trong cùng một 

lĩnh vực quản lý nhà nước thì người có thẩm quyền đang thụ lý giải quyết vụ 

việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm thuộc thẩm 

quyền và lập biên bản làm việc đối với các hành vi vi phạm không thuộc thẩm 

quyền.  

- Vụ việc vi phạm hành chính có nhiều hành vi vi phạm thuộc các ngành, 

lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau, thì người có thẩm quyền đang thụ lý 

giải quyết vụ việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi 

phạm thuộc thẩm quyền và lập biên bản làm việc đối với các hành vi vi phạm 

không thuộc thẩm quyền; 

- Trường hợp một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành 

chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm, thì người có thẩm quyền lập một biên 

bản vi phạm hành chính, trong đó ghi rõ từng hành vi vi phạm]; 

- Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm 

hành chính trong cùng một vụ vi phạm, thì người có thẩm quyền có thể lập một 

hoặc nhiều biên bản vi phạm hành chính đối với từng cá nhân, tổ chức vi phạm. 

Trường hợp giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khác nhau, thì người 

có thẩm quyền phải ghi rõ giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính liên 

quan đến từng cá nhân, tổ chức vi phạm; 

- Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm 

hành chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm, thì người có thẩm quyền có thể 

lập một hoặc nhiều biên bản vi phạm hành chính, trong đó ghi rõ từng hành vi vi 

phạm của từng cá nhân, tổ chức; 

- Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nhiều lần, thì người có 

thẩm quyền lập một biên bản vi phạm hành chính, trong đó ghi rõ hành vi vi phạm 

và từng lần vi phạm. 

6. Giao biên bản VPHC, chuyển biên bản VPHC và hồ sơ vụ việc VPHC 

Biên bản VPHC lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức VPHC 01 

bản, trừ Trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức VPHC. Trường hợp 

VPHC không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, thì biên bản và 

các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời 

hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản. 

Trường hợp người chưa thành niên VPHC, thì biên bản còn được gửi cho 

cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó. 
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Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại 

nơi lập biên bản VPHC hoặc có mặt nhưng từ chối nhận hoặc có căn cứ cho 

rằng cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh không nhận biên bản, thì việc giao 

biên bản VPHC được thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật XLVPHC về 

việc gửi quyết định xử phạt VPHC để thi hành. Theo đó, người có thẩm quyền lập 

biên bản về việc không nhận biên bản VPHC có xác nhận của chính quyền địa 

phương và được coi là biên bản VPHC đã được giao. 

Đối với Trường hợp gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, nêu sau thời 

hạn 10 ngày, kể từ ngày biên bản VPHC đă được gửi qua đường bưu điện đến lần 

thứ ba mà bị trả lại do cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận; biên bản 

VPHC đã được niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức bị xử phạt 

hoặc có căn cứ cho rằng người vi phạm trốn tránh không nhận biên bản VPHC thì 

được coi là biên bản đã được giao. 

7. Xác minh tình tiết của vụ việc VPHC (Điều 59 Luật XLVPHC)  

Xác minh tình tiết của vụ việc VPHC là thủ tục thuộc trách nhiệm của 

người có thẩm quyền xử phạt được thực hiện trước khi ra quyết định xử phạt 

nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch, khách quan của quyết định xử phạt. Hoạt 

động này có thể thực hiện trước hoặc sau khi lập biên bản VPHC và có thể 

được thực hiện cùng với các trình tự, thủ tục xử phạt tiếp theo cho đến khi ra 

quyết định xử phạt, thậm chí có thể thực hiện cho đến khi ra quyết định đính chính, 

sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành mới quyết định xử phạt nhưng đây không 

phải là thủ tục bắt buộc đối với tất cả các vụ việc VPHC.  

Điều 59 Luật XLVPHC quy định khi xem xét ra quyết định xử phạt VPHC, 

trong trường hợp cần thiết người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xác 

minh: Có hay không có VPHC xảy ra trên thực tế; chủ thể thực hiện hành vi vi 

phạm, lỗi, nhân thân của cá nhân vi phạm; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; tính 

chất, mức độ thiệt hại do VPHC gây ra và các tình tiết khác có ý nghĩa đối với việc 

xem xét, quyết định xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt cũng có thể trưng cầu 

giám định và việc giám định phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

giám định. Quá trình xác minh phải được thể hiện bằng văn bản để bảo đảm 

tính khách quan, tính chính xác của các tình tiết trong vụ việc vi phạm. 

 Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật XLVPHC tự mình 

hoặc phân công, phối hợp thực hiện xác minh và phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về kết quả xác minh. 

8. Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong việc phát hiện 

VPHC 

Do sự phát triển của xã hội nên các hành vi VPHC diễn ra ngày càng đa 

dạng, tinh vi, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để đối phó, trốn tránh bị xử phạt. 

Thực tế là trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước, để phát hiện ra hành vi vi phạm 

nếu chỉ dựa vào trực giác, sự quan sát thông thường của người thi hành công vụ thì 

sẽ rất khó khăn hoặc không khách quan trong việc xử phạt. Mặt khác, không phải 

bất cứ vi phạm nào cũng có thể phát hiện kịp thời do không có đủ lực lượng, dễ 

dẫn đến bỏ lọt vi phạm. Vì vậy, để khắc phục những bất cập, hạn chế này, Luật 

XLVPHC đã quy định vấn đề sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 

để phát hiện, truy tìm đối tượng VPHC trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao 

thông, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, 
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chống ma túy, phòng, chống tác hại của rượu, bia và lĩnh vực khác do Chính 

phủ quy định sau khi được sự đồng ý cùa Ủy ban thường vụ Quôc hội  để kịp thời 

phát hiện, xử lý các VPHC trong các lĩnh vực này. 

Ngoài ra, để phát huy tác dụng, hiệu quả của việc sử dụng phương tiện, thiết 

bị kỹ thuật nghiệp vụ vào hoạt động xử phạt VPHC, đồng thời bảo đảm việc thực 

hiện được chặt chẽ, tránh tùy tiện, Luật cũng quy định nguyên tắc quản lý, sử dụng 

và quy định danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như: (1) Tôn trọng 

quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư của công dân, các quyền và lợi ích 

hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức; (2) Tuân thủ đúng quy trình, quy tắc về sử 

dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; (3) Kết quả thu thập được bằng 

phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải được ghi nhận bằng văn bản và chỉ 

được sử dụng trong xử phạt VPHC; (4) Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 

phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy chuân kỹ thuật và đã được kiềm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm. 

Đồng thời, để việc sử dụng, bảo quản kết quả thu thập được bằng phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ bảo đảm quyền con người, quyền công dân, khoản 

3 Điều 64 Luật XLVPHC quy định các nguyên tắc trong sử dụng, bảo quản kết quả 

thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như: (1) Kết quả thu 

thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ là bản ảnh, hình ảnh, 

phiếu in, chỉ số đo, dữ liệu lưu trong bộ nhớ của phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ; (2) Kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 

chỉ được sử dụng để xử phạt VPHC khi bảo đảm các yêu cầu, điều kiện theo quy 

định; (3) Khi có kết quả thu được bằng phưong tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, 

người có thẩm quyền xử phạt VPHC phải nhanh chóng xác định tổ chức, cá nhân 

VPHC và thông báo bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân vi phạm. Trường hợp xác 

định được tổ chức, cá nhân vi phạm, người có thẩm quyền phải tiến hành lập biên 

bản VPHC và kết quả thu được bằng phưong tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được 

lưu theo biên bản VPHC; (4) Kết quả thu được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ phải được bảo quản chặt chẽ, lưu vào hồ sơ xử phạt VPHC. 

Khoản 5 Điều 64 Luật XLVPHC giao Chính phủ quy định việc quản lý, sử 

dụng, đối tượng được trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, danh mục 

phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện VPHC và việc 

sử dụng, bảo quản kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp 

vụ; quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do 

cá nhân, tổ chức cung cấp. Các nội dung này hiện nay được quy định cụ thể tại 

Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định vê danh 

mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình 

thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ 

chức cung cấp để phát hiện VPHC. 

9. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt VPHC 

9.1. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính 

Theo quy định tại Điều 119 Luật XLVPHC, có 09 biện pháp ngăn chặn và 

bảo đảm xử lý vi phạm hành, đó là: 

- Tạm giữ người; 
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- Áp giải người vi phạm; 

- Tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; 

- Khám người; 

- Khám phương tiện vận tải, đồ vật; 

- Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện VPHC; 

- Quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm 

thủ tục trục xuất. 

9.2. Mục đích áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt VPHC 

Điều 119 Luật XLVPHC quy định: Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý 

VPHC được người có thẩm quyền áp dụng trong trường hợp cần ngăn chặn kịp thời 

VPHC hoặc để bảo đảm việc xử lý VPHC. Như vậy, có thể thấy, việc áp dụng biện 

pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý VPHC nhằm 02 mục đích sau đây: 

Một là, để ngăn chặn kịp thời VPHC. 

Hai là, để bảo đảm việc xử lý VPHC. 

9.3. Nguyên tắc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt VPHC 

Điều 120 Luật XLVPHC quy định việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo 

đảm xử lý VPHC phải bảo đảm 04 nguyên tắc sau đây: 

Thứ nhất, người có thẩm quyền phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Luật 

về nguyên tắc áp dụng, hủy bỏ hoặc thay thế biên pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý 

VPHC; thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp cụ thể. 

Thứ hai, chỉ áp dụng trong trường hợp cần thiết, được quy định cụ thể đối với 

từng biện pháp. 

Ví dụ:  

Theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Luật XLVPHC (được sửa đôi, bổ sung 

theo Điều 102 Luật hải quan năm 2014), việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính 

chỉ được áp dụng trong trường hợp cần ngăn chặn, đình chỉ ngay những hành vi gây 

rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác hoặc có căn cứ cho rằng có 

hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 

Thứ ba, người ra quyết định phải chịu trách nhiệm đối với quyết định của 

mình. 

Thứ tư, việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ phải theo quy định của pháp luật. 

9.4. Huỷ bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý VPHC 

(Điều 121 Luật XLVPHC) 

-  Trường hợp việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý VPHC 

không còn phù hợp với mục đích và điều kiện áp dụng theo quy định của Luật 

XLVPHC thì quyết định áp dụng biện pháp đó phải được huỷ bỏ. 

-  Người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm 

xử lý VPHC quyết định huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết 

hoặc thay thế bằng một biện pháp ngăn chặn khác. Đây là quy định mới của Luật 

XLVPHC, nhấn mạnh các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý VPHC chi được 

áp dụng trong trường hợp cần thiết, với những Điều kiện cụ the, khi những điều kiện 
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này không còn, các biện pháp này không còn cần thiết, người có thẩm quyền phải 

hủy bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp khác. 

10.Xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để làm căn 

cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt (Điều 60 Luật XLVPHC)  

- Trong trường hợp cần xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt, người có thẩm 

quyền đang giải quyết vụ việc phải xác định giá trị tang vật, phương tiện và phải 

chịu trách nhiệm về việc xác định đó. 

- Tùy theo loại tang vật, phương tiện cụ thể, việc xác định giá trị dựa trên một 

trong các căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

+ Giá niêm yết hoặc giá ghi trên hợp đồng hoặc hóa đơn mua bán hoặc tờ khai 

nhập khẩu; 

+ Giá theo thông báo của cơ quan tài chính địa phương; trường hợp không có 

thông báo giá thì theo giá thị trường của địa phương tại thời điểm xảy ra vi phạm 

hành chính; 

+ Giá thành của tang vật, phương tiện nếu là hàng hóa chưa xuất bán; 

+ Đối với tang vật, phương tiện là hàng giả thì giá của tang vật, phương tiện 

đó là giá thị trường của hàng hóa thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng, kỹ thuật, 

công dụng tại thời điểm nơi phát hiện vi phạm hành chính. 

- Trường hợp không thể áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật XLVPHC 

làm căn cứ xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xác định 

khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt, thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ 

việc có thể ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm và thành lập 

Hội đồng định giá. Hội đồng định giá gồm có người ra quyết định tạm giữ tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính là Chủ tịch Hội đồng, đại diện cơ quan tài chính 

cùng cấp và đại diện cơ quan chuyên môn có liên quan là thành viên. 

Thời hạn tạm giữ để xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định tạm giữ. Mọi chi phí liên quan 

đến việc tạm giữ, định giá và thiệt hại do việc tạm giữ gây ra do cơ quan của người 

có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ chi trả. 

11. Giải trình (Điều 61 Luật XLVPHC)  

11.1. Về các trường hợp áp dụng thủ tục giải trình 

Đối với những vi phạm có tính chất nghiêm trọng theo quy định bị áp dụng 

hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn 

hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc VPHC quy định áp dụng mức phạt tiền 

tối đa của khung phạt tiền đối với hành vi vi phạm từ 15.000.000 đồng trở lên đối 

với cá nhân và từ 30.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức. 

11.2. Về các hình thức thực hiện quyền giải trình 

Khoản 1 Điều 61 Luật XLVPHC quy định việc giải trình được thực hiện 

theo hai hình thức là giải trình trực tiếp hoặc băng văn bản. Giải trình bằng 

văn bản là việc cá nhân, tổ chức VPHC gửi văn bản giải trình cho người có thẩm 

quyền xử phạt VPHC. Giải trình trực tiếp là việc cá nhân, tổ chức VPHC gửi văn 

bản yêu cầu được giải trình trực tiếp đến người có thẩm quyền xử phạt VPHC và 
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trực tiếp tham gia phiên giải trình do người có thẩm quyền xử phạt tổ  chức để đưa 

ra ý kiến, chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

11.3. Về thủ tục giải trình - 

Về phía cá nhân, tổ chức vi phạm, giải trình là quyền của cá nhân, tổ chức 

vi phạm, vì vậy chỉ khi những người này có yêu cầu thì người có thẩm quyền 

xử phạt mới có trách nhiệm giải quyết. Do đó, tại khoản 2, khoản 3 Điều 61 Luật 

XLVPHC quy định cá nhân, tổ chức vi phạm phải có trách nhiệm gửi văn bản giải 

trình hoặc yêu cầu giải trình trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt VPHC 

trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp giải trình bằng 

văn bản và không quá 02 ngày làm việc đối với trường hợp giải trình trực tiếp, 

kể từ ngày lập biên bản VPHC. Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì 

người có thẩm quyền có thể gia hạn thêm thời hạn để cá nhân, tổ chức vi phạm có 

thể thực hiện quyền giải trình của mình. Những người này có thể tự mình hoặc uỷ 

quyền cho người đại diện hợp pháp của mình tham gia giải trình. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm thực hiện quyền 

giải trình, khoản 4 Điều 17 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định trường hợp 

khi lập biên VPHC chưa xác định được người có thẩm quyền xử phạt, thì cá 

nhân, tổ chức vi phạm gửi văn bản giải trình đến người có thẩm quyền lập 

biên bản. Người có thẩm quyền lập biên bản chuyển hồ sơ vụ việc cùng văn bản 

giải trình cho người có thẩm quyền ngay khi xác định được thẩm quyền xử phạt 

VPHC. 

Về phía người có thẩm quyền xử phạt, để bảo đảm quyền giải trình của 

người vi phạm, Luật quy định cụ thể trách nhiệm, trình tự, thủ tục giải quyết yêu 

cầu giải trình. Theo đó, trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu giải 

trình, người có thẩm quyền xử phạt phải có trách nhiệm tổ chức phiên giải trình, 

thông báo bằng văn bản cho người vi phạm về thời gian và địa điểm tổ chức 

phiên giải trình để họ trực tiếp tham gia. Người có thẩm quyền xử phạt tổ chức 

phiên giải trình trực tiếp và có trách nhiệm nêu căn cứ pháp lý và tình tiết, chứng 

cứ liên quan đến hành vi VPHC, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả 

dự kiến áp dụng đối với hành vi vi phạm. Việc giải trình trực tiếp được lập thành 

biên bản và phải có chữ ký của các bên liên quan và là một trong những căn cứ 

quan trọng để người có thẩm quyền xử phạt xem xét, ra quyết định xử phạt. Chính 

vì vậy, khoản 3 Điều 17 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định việc giải trình và 

xem xét ý kiến giải trình được thể hiện bằng văn bản và lưu trong hồ sơ xử phạt. 

11.4. Xử lý một số trường hợp cụ thể khi áp dụng quy định về giải trình 

Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không gửi văn bản giải trình cho 

người có thẩm quyền xử phạt VPHC hoặc không gửi văn bản đề nghị gia hạn thời 

hạn giải trình trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật XLVPHC hoặc ghi 

rõ ý kiến trong biên bản VPHC về việc không thực hiện quyền giải trình, thì người 

có thẩm quyền xử phạt ban hành quyết định xử phạt trong thời hạn quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 66 Luật XLVPHC. Theo đó, thời hạn ra quyết định xử phạt là 

07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản VPHC; vụ việc thuộc Trường hợp phải 

chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt 

là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản VPHC. 

Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm có yêu cầu giải trình theo quy định tại 

các khoản 2, 3 và 4 Điều 61 Luật XLVPHC, thì người có thẩm quyền xử phạt ban 
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hành quyết định xử phạt trong thời hạn quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 

66 Luật XLVPHC. Theo đó, thời hạn ra quyết định xử phạt là 01 tháng hoặc 02  

tháng, kể từ ngày lập biên bản VPHC (tùy từng trường hợp). 

Trường hợp cá nhân, tổ chức VPHC không yêu cầu giải trình nhưng trước 

khi hết thời hạn được giải trình (quy định tại các khoản 2 và 3 Điều  61 Luật 

XLVPHC) lại có yêu cầu giải trình, thì người có tham quyền xử phạt VPHC có 

trách nhiệm xem xét ý kiến giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm theo thủ tục 

quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 61 Luật XLVPHC, thời hạn thời hạn ra quyết 

định xử phạt là 01 tháng hoặc 02  tháng, kể từ ngày lập biên bản VPHC, trừ 

trường hợp phải áp dụng ngay biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy hàng 

hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, 

biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh đối với  tang 

vật VPHC là động vật, thực vật sống, hàng hóa, vật phẩm dễ hư hỏng, khó bảo 

quản hoặc tang vật, phương tiện VPHC có nguy cơ hoặc có khả năng gây ô nhiễm 

môi trường, lây lan dịch, bệnh. 

12. Chuyến hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách 

nhiệm hình sự (Điều 62 Luật XLVPHC) 

- Trong quá trình xem xét, xử lý vụ vi phạm, nếu xét thấy hành vi vi phạm có 

dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải chuyển hồ 

sơ liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành 

tố tụng hình sự. Việc chuyển tang vật, phương tiện vi phạm hành chính liên quan 

đến hành vi có dấu hiệu tội phạm thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

- Trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi 

vi phạm được phát hiện có dấu hiệu tội phạm mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách 

nhiệm hình sự thì người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết 

định tạm đình chỉ thi hành quyết định đó và trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày tạm đình chỉ phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng hình sự; trường hợp đã thi hành xong quyết định xử phạt thì người đã 

ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ 

quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự. 

-. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự có trách nhiệm xem xét, 

kết luận vụ việc và trả lời kết quả giải quyết bằng văn bản cho người có thẩm quyền 

đã chuyển hồ sơ trong thời hạn theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự; trường 

hợp không khởi tố vụ án hình sự thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

quyết định không khởi tố vụ án hình sự có hiệu lực, cơ quan có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng phải trả hồ sơ vụ việc cho người có thẩm quyền xử phạt đã chuyển hồ 

sơ đến. 

Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật XLVPHC, nếu cơ quan có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự có quyết định khởi tố vụ án thì người có thẩm 

quyền xử phạt vi phạm hành chính phải hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính và chuyển toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tài liệu về việc 

thi hành quyết định xử phạt cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự. 

- Việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm 

hình sự phải được thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức vi phạm. 

13. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính (Điều 63 Luật 

XLVPHC) 
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- Đối với vụ việc do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự thụ lý, 

giải quyết, nhưng sau đó ban hành một trong các quyết định không khởi tố vụ án 

hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ 

điều tra, quyết định đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, miễn 

trách nhiệm hình sự theo bản án, nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính thì 

người có thẩm quyền của cơ quan đang thụ lý vụ án phải xử phạt vi phạm hành 

chính theo thẩm quyền. Trường hợp không có thẩm quyền xử phạt, thì phải 

chuyển quyết định kèm theo hồ sơ (bản sao y), tang vật, phương tiện vi phạm 

liên quan đến hành vi vi phạm hành chính trong vụ việc, trừ trường hợp tang vật, 

phương tiện là vật chứng và văn bản đề nghị xử phạt vi phạm hành chính cho người 

có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định có 

hiệu lực. 

- Việc xử phạt vi phạm hành chính được căn cứ vào hồ sơ vụ vi phạm do cơ 

quan quy định tại khoản 1 Điều này chuyển đến. Trường hợp cần thiết phải xác minh 

thêm tình tiết để có căn cứ ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt có 

thể lập biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính theo quy định tại 

Điều 59 của Luật này. 

- Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 30 ngày, kể từ ngày 

nhận được các quyết định quy định tại khoản 1 Điều này kèm theo hồ sơ vụ vi phạm. 

Trong trường hợp cần xác minh thêm quy định tại khoản 2 Điều này thì thời hạn tối 

đa không quá 45 ngày. 

III. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH KHÔNG LẬP BIÊN BẢN 

- Điều 56 Luật XLVPHC quy định xử phạt vi phạm hành chính không lập 

biên bản trong các trờng hợp sau: 

+ Xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân, 

1.000.000 đồng đối với tổ chức; 

+ Hành vi vi phạm do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự 

chuyển đến theo quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật XLVPHC. 

- Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 56 Luật XLVPHC thì người có thẩm quyền xử phạt ra quyết 

định xử phạt tại chỗ. 

IV. RA QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC 

1. Xác định thẩm quyền ra quyết định xử phạt VPHC 

1.1. Về thẩm quyền xử phạt 

- Thẩm quyền xử phạt của các chức danh đối với từng hành vi vi phạm được 

quy định cụ thể trong các Nghị định xử phạt VPHC trong từng lĩnh vực, người có 

thẩm quyền xử phạt không áp dụng trực tiếp quy định của Luật XLVPHC; các quy 

định về thẩm quyền xử phạt trong các Nghị định xử phạt VPHC không được trái 

với quy định của Luật XLVPHC (không vượt mức phạt tiền tối đa theo từng lĩnh 

vực). 

* Ví dụ: 

Trong lĩnh vực đất đai Nghị định 123/2024/NĐ-CP (Điều 30), được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định 281/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 31/08/2026) quy 

định các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ở cấp xã gồm: 
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 1. Chủ tịch UBND cấp xã có quyền: 

 - Phạt cảnh cáo; 

- Phạt tiền đến 250.000.000 đồng; 

- Đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn 03 tháng; 

- Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 

Nghị định này. 

2. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: 

- Phạt cảnh cáo; 

- Phạt tiền đến 10% (50.000.000 đồng) mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực 

tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này. 

3. Trưởng Công an cấp xã có quyền: 

- Phạt cảnh cáo; 

- Phạt tiền đến 50% (250.000.000 đồng) mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh 

vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

- Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Nghị định số 189/2025/NĐ-CP (Điều 5) 

quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ở cấp xã gồm: 

1. Chủ tịch UBND cấp xã: 

- Phạt cảnh cáo; 

- Phạt tiền đến 50% (500.000.000 đồng) mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh 

vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

- Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

2. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: 

- Phạt cảnh cáo; 

- Phạt tiền đến 10% (100.000.000 đồng) mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh 

vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này. 

3. Trưởng Công an cấp xã có quyền: 
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- Phạt cảnh cáo; 

- Phạt tiền đến 50% (500.000.000 đồng) mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh 

vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

- Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Trong lĩnh vực xây dựng Nghị định số 189/2025/NĐ-CP (Điều 5) quy định 

thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ở cấp xã gồm: 

1. Chủ tịch UBND cấp xã: 

- Phạt cảnh cáo; 

- Phạt tiền đến 50% (250.000.000 đồng) mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh 

vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

- Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

2. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: 

- Phạt cảnh cáo; 

- Phạt tiền đến 10% (50.000.000 đồng) mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực 

tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này. 

3. Trưởng Công an cấp xã có quyền: 

- Phạt cảnh cáo; 

- Phạt tiền đến 50% (250.000.000 đồng) mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh 

vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

- Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm Nghị định số 115/2018/NĐ-CP, sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính ở cấp xã gồm: 

1. Chủ tịch UBND cấp xã: 

- Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 10.000.000 

đồng đối với tổ chức; 
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- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 10.000.000 đồng đối với cá nhân và 20.000.000 đồng đối với tổ chức; 

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 

của Nghị định này. 

2. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: 

Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: Phạt tiền đến 

500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức. 

3. Trưởng Công an cấp xã có quyền: 

- Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 5.000.000 

đồng đối với tổ chức; 

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 5.000.000 đồng đối với cá nhân và 10.000.000 đồng đối với tổ chức; 

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 

của Nghị định này. 

1.2. Về nguyên tắc chung xác định và phân định thẩm quyền xử phạt 

VPHC và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (Điều 52 Luật XLVPHC) 

- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của một chức danh là thẩm quyền 

áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính; trong trường hợp phạt tiền, 

thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. 

- Thẩm quyền phạt tiền quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật XLVPHC được 

xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt quy định đối với từng hành 

vi vi phạm cụ thể. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.   

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các điểm b, c, d, 

đ, e, g, h, i, k và l khoản 1 Điều 37a của Luật XLVPHC có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý. 

Trong trường hợp hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của 

nhiều người, thì việc xử phạt vi phạm hành chính do người thụ lý đầu tiên thực hiện. 

- Trường hợp vụ việc vi phạm hành chính có nhiều hành vi vi phạm thì thẩm 

quyền xử phạt vi phạm hành chính được xác định theo nguyên tắc sau đây: 

+ Nếu hình thức, mức xử phạt, trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính bị tịch thu, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với từng hành 

vi đều thuộc thẩm quyền của người xử phạt vi phạm hành chính thì thẩm quyền 

xử phạt vẫn thuộc người đó; 

+ Nếu hình thức, mức xử phạt, trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

bị tịch thu, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với một trong các hành 

vi vượt quá thẩm quyền của người xử phạt vi phạm hành chính thì người đó phải 

chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt; 

+ Nếu hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của nhiều người 
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thuộc các ngành khác nhau, thì thẩm quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm. 

2. Ra quyết định xử phạt 

2.1. Nguyên tắc xử lý VPHC (Điều 3 Luật XLVPHC, sửa đổi, bổ sung 

năm 2020) 

- Mọi VPHC phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý 

nghiêm minh, mọi hậu quả do VPHC gây ra phải được khắc phục theo đúng 

quy định của pháp luật; 

- Việc xử phạt VPHC được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách 

quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật; 

- Việc xử phạt VPHC phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi 

phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; 

- Chỉ xử phạt VPHC khi có hành vi VPHC do pháp luật quy định. 

- Một hành vi VPHC chỉ bị xử phạt một lần. Nhiều người cùng thực hiện 

một hành vi VPHC thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi VPHC đó. 

Một người thực hiện nhiều hành vi VPHC hoặc VPHC nhiều lần thì bị xử phạt về 

từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi VPHC nhiều lần được Chính phủ quy 

định là tình tiết tăng nặng; 

- Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh VPHC. Cá 

nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp 

pháp chứng minh mình không VPHC; 

- Đối với cùng một hành vi VPHC thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 

lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 

2.2. Về mức phạt tiền tối đa 

Điều 24 Luật XLVPHC quy định cụ thể về mức phạt tiền tối đa đối với cá 

nhân trong các lĩnh vực, Luật Sửa đổi 2020 đã sửa đổi theo hướng:  

+ Tăng mức phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực như: Giao thông đường bộ (từ 

40 lên 75 triệu); Phòng, chống tệ nạn xã hội (từ 40 lên 75 triệu), Cơ yếu (từ 50 

lên 75 triệu), Quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia (từ 50 lên 75 triệu), Giáo dục 

(từ 50 lên 75 triệu), Điện lực (từ 50 lên 100 triệu), Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng (từ 100 lên 200 triệu), Thủy lợi (từ 100 lên 250 triệu), Báo chí (từ 100 lên 

250 triệu), Kinh doanh bất động sản (từ 150 lên 500 triệu). 

+ Bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của 08 lĩnh vực: Đối ngoại; cứu nạn, 

cứu hộ; an ninh mạng; an toàn thông tin mạng; kiểm toán nhà nước; cản trở 

hoạt động tố tụng; bảo hiểm thất nghiệp; in. 

Trên cơ sở quy định về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quy định tại Điều 

24 Luật XLVPHC, Chính phủ đã ban hành các Nghị định xử phạt trong từng lĩnh 

vực quy định mức phạt tiền tối đa, khung phạt tiền đối với từng hành vi VPHC cụ 

thể. Việc áp dụng mức phạt đối với từng hành vi vi phạm căn cứ khung phạt tiền 

và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ quy định tại Điều 9, 10 Luật XLVPHC. 

2.3. Về nguyên tắc áp dụng hình thức phạt tiền cụ thể tước quyền sử 

dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; đình chỉ hoạt động có thời 

hạn; tịch thu tang vật, phương tiện VPHC và áp dụng biện pháp khắc phục 
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hậu quả khi xử phạt VPHC (Điều 9 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP)  

- Việc xác định mức phạt tiền đối với một hành vi VPHC cụ thể trong trường 

hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được áp dụng theo nguyên tắc sau đây: 

+ Khi xác định mức phạt tiền đối với tổ chức, cá nhân vi phạm vừa có tình 

tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, thì được giảm trừ tình tiết tăng nặng 

theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng; 

+ Mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi VPHC là mức trung bình của 

khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Trong trường hợp có từ 02 tình 

tiết giảm nhẹ trở lên, thì áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ 

02 tình tiết tăng nặng trở lên, thì áp dụng mức tối đa của khung tiền phạt. 

+ Trường hợp chỉ có một tình tiết tăng nặng hoặc 1 tình tiết giảm nhẹ thì 

Luật XLVPHC không quy định cụ thể. Tuy nhiên, căn cứ các quy định của Luật 

XLVPHC, Điều 9 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP có thể vận dụng để tính như sau: 

Khi phạt tiền, nếu hành vi VPHC mà tổ chức, cá nhân chỉ có một tình tiết tăng 

nặng hoặc 1 tình tiết giảm nhẹ thì lấy mức trung bình của mức tối thiểu khung tiền 

phạt với mức trung bình khung tiền phạt (1 tình tiết giảm nhẹ) hoặc mức trung 

bình của mức trung bình khung tiền phạt với mức tối đa khung tiền phạt  (1 tình tiết 

tăng nặng). 

- Hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành 

nghề có thời hạn được áp dụng như sau: 

+ Cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi VPHC mà bị xử phạt trong 

cùng một lần, trong đó có từ hai hành vi vi phạm trở lên bị áp dụng hình thức xử 

phạt tước quyền sử dụng có thời hạn đối với nhiều loại giấy phép, chứng chỉ 

hành nghề khác nhau, thì áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng có thời 

hạn riêng biệt đối với từng hành vi vi phạm. 

Trường hợp có từ hai hành vi vi phạm trở lên bị áp dụng hình thức xử phạt 

tước quyền sử dụng có thời hạn đối với cùng một loại giấy phép, chứng chỉ hành 

nghề, thì áp dụng mức tối đa của khung thời hạn tước quyền sử dụng của hành vi 

có quy định thời hạn tước dài nhất; 

+ Trường hợp cá nhân, tổ chức VPHC nhiều lần mà bị xử phạt về từng 

hành vi vi phạm, trong đó có từ hai hành vi vi phạm trở lên bị áp dụng hình thức 

xử phạt tước quyền sử dụng có thời hạn cùng một loại giấy phép, chứng chỉ hành 

nghề, thì áp dụng mức tối đa của khung thời hạn tước quyền sử dụng đối với 

hành vi có thời hạn tước dài nhất; 

+ Trường hợp thời hạn còn lại của giấy phép, chứng chỉ hành nghề ngắn 

hơn thời hạn tước quyền sử dụng của giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thì áp dụng 

thời hạn tước là thời hạn còn lại của giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó. 

- Thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề không phụ thuộc vào cơ quan, người đã cấp giấy phép, chứng 

chỉ hành nghề mà chỉ thực hiện theo quy định tại Luật XLVPHC. 

- Cá nhân, tổ chức vi phạm phải giao nộp giấy phép, chứng chỉ hành nghề 

theo yêu cầu thu giữ của người có thẩm quyền xử phạt, trừ trường hợp đã bị áp 

dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý VPHC tạm giữ giấy phép, chứng chỉ 

hành nghề theo quy định tại khoản 7 Điều 125 Luật XLVPHC. Việc giao nộp giấy 

phép, chứng chỉ hành nghề phải lập thành biên bản và giao 01 bản cho người vi 
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phạm, đại diện tổ chức vi phạm, trừ trường hợp đã lập biên bản tạm giữ giấy 

phép, chứng chỉ hành nghề, thì biên bản tạm giữ tiếp tục có giá trị cho đến hết 

thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quyết định xử 

phạt VPHC. 

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt VPHC 

có áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, 

người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi quyết định xử phạt 

VPHC cho cơ quan đã cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó biết. 

- Hình thức xử phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn được áp dụng như 

sau: 

+ Trường hợp một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi VPHC mà bị 

xử phạt trong cùng một lần, trong đó có từ hai hành vi vi phạm trở lên bị áp 

dụng hình thức xử phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì áp dụng mức tối đa 

của khung thời hạn đình chỉ của hành vi có quy định thời hạn đình chỉ dài nhất; 

+ Trường hợp cá nhân, tổ chức VPHC nhiều lần mà bị xử phạt về từng hành 

vi vi phạm, trong đó có từ hai hành vi vi phạm trở lên bị áp dụng hình thức xử phạt 

đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì áp dụng mức tối đa của khung thời hạn đình chỉ 

của hành vi có quy định thời hạn đình chỉ dài nhất. 

- Việc xác định thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 

có thời hạn, đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với một hành vi VPHC cụ thể 

trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được áp dụng theo 

nguyên tắc sau đây (tương tự như nguyên tắc xác định mức phạt tiền cụ thể nêu 

trên): 

+ Khi xác định thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 

có thời hạn, đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với một hành vi VPHC đối với tổ 

chức, cá nhân vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, thì 

được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được 

giảm trừ một tình tiết tăng nặng; 

+ Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ 

hoạt động cụ thể đối với một hành vi VPHC là mức trung bình của khung thời gian 

tước, đình chỉ được quy định đối với hành vi đó. Trong trường hợp có từ 02 tình 

tiết giảm nhẹ trở lên, thì áp dụng mức tối thiểu của khung thời gian tước, đình chỉ; 

nếu có từ 02 tình tiết tăng nặng trở lên, thì áp dụng mức tối đa của khung thời gian 

tước, đình chỉ. 

+ Trường hợp chỉ có 1 tình tiết tăng nặng hoặc 1 tình tiết giảm nhẹ thì cách 

áp dụng có thể tương tự như phạt tiền nêu trên. 

- Người có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện VPHC quy định 

tại khoản 2 Điều 65 và khoản 4 Điều 126 Luật XLVPHC là người có thẩm quyền 

xử phạt VPHC đối với vụ việc đó. Đối với trường hợp tang vật, phương tiện VPHC 

thuộc loại cấm tàng trữ, cấm lưu hành, thì việc xác định người có thẩm quyền tịch 

thu được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 118/2021/NĐ-

CP. 

- Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định 

tại khoản 2 Điều 65 Luật XLVPHC là người có thẩm quyền xử phạt VPHC đối với 

vụ việc đó. 
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- Người có thẩm quyền tiêu hủy tang vật, phương tiện VPHC là hàng hóa, 

vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn 

hóa phẩm độc hại theo quy định tại khoản 5 Điều 126 Luật XLVPHC là người có 

thẩm quyền xử phạt VPHC đối với vụ việc đó. 

2.4. Trường hợp không ra quyết xử phạt VPHC (Điều 65 Luật XLVPHC) 

- Không ra quyết định xử phạt VPHC trong những trường hợp sau đây: 

+ Trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật XLVPHC; 

+ Không xác định được đối tượng VPHC; 

+ Hết thời hiệu xử phạt VPHC quy định tại Điều 6 hoặc hết thời hạn ra quyết 

định xử phạt quy định tại khoản 3 Điều 63 hoặc khoản 1 Điều 66 của Luật 

XLVPHC; 

+ Cá nhân VPHC chết, mất tích, tổ chức VPHC đã giải thể, phá sản trong thời 

gian xem xét ra quyết định xử phạt; 

+ Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Điều 62 

Luật XLVPHC. 

- Đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 Luật 

XLVPHC, người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt VPHC nhưng vẫn 

phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện VPHC nếu tang vật, phương 

tiện VPHC thuộc loại cấm tàng trữ, cấm lưu hành hoặc tang vật, phương tiện 

mà pháp luật có quy định hình thức xử phạt tịch thu và áp dụng biện pháp 

khắc phục hậu quả được quy định đối với hành vi VPHC đó. Quyết định phải 

ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt VPHC; tang vật, phương tiện VPHC bị tịch 

thu; biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng, trách nhiệm và thời hạn thực hiện. 

Trường hợp không ra quyết xử phạt VPHC nhưng vẫn áp dụng tịch thu tang vật, 

phương tiện VPHC, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định thì không bị coi 

là đã bị xử phạt VPHC. 

2.5. Thời hạn ra quyết đinh xử phạt VPHC 

Thời hạn ra quyết định xử phạt VPHC quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật 

XLVPHC theo hướng cụ thể, chặt chẽ về các trường hợp áp dụng thời hạn xem xét 

ra quyết định xứ phạt (07 ngày, 10 ngày, 01 tháng, 02 tháng) để bảo đảm áp dụng 

thống nhất, đồng thời đề cao trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền xử 

phạt trong quá trình xem xét, ra quyết định xử phạt để việc ban hành quyết định xử 

phạt được nhanh chóng, chính xác. Theo đó: 

- Thời hạn chung đối với tất cả các trường hợp ra quyết định xử phạt VPHC 

là 07 ngày làm việc, kể lừ ngày lập biên ban VPHC; 

- Vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử 

phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên 

bản VPHC, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 63 của Luật XLVPHC (vụ 

việc do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự chuyển đến người có 

thẩm quyền xử phạt đề xử phạt VPHC); 

- Đối với vụ việc mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác 

minh các tình tiết cỏ liên quan quy định tại Điều 59 của Luật XLVPHC thì thời 

hạn ra quyết định xử phạt là 01 tháng, kể từ ngày lập biên bản VPHC; 

- Đối với vụ việc mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác 
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minh các tình tiết có liên quan quy định tại Điều 59 của Luật XLVPHC nếu đặc 

biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phúc tạp, cần có thêm thời gian để xác 

minh, thu thập chúng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 02 tháng, kể từ 

ngày lập biên ban VPHC. 

2.6. Nội dung quyết định xử phạt (Điều 68 Luật XLVPHC) 

Nội dung quyết định xử phạt quy định tại khoản 1 Điều 68 của Luật 

XLVPHC. Thời hạn thi hành quyết định được ghi trong quyết định xử phạt là 10 

ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt, hoặc có thể nhiều hơn nhưng phải được 

ghi rõ trong quyết định xử phạt để thi hành. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ 

ngày ký, trừ trường hợp trong quyết định quy định ngày có hiệu lực khác. Đồng 

thời, khoản 3 Điều 68 Luật XLVPHC quy định quyết định xử phạt trong mọi 

trường hợp phải ghi rõ nội dung hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt đối với 

từng vi phạm. 

2.7.  Ra quyết định xử phạt VPHC trong một số trường hợp cụ thể 

Khoản 1 Điều 67 Luật XLVPHC quy định trường hợp một cá nhân, tổ chức 

thực hiện nhiều hành vi VPHC mà bị xử phạt trong cùng một lần thì chỉ ra 01 

quyết định xử phạt, trong đó quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành 

vi VPHC. 

Khoản 2 Điều 67 Luật XLVPHC quy định trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức 

cùng thực hiện một hành vi VPHC thì có thể ra 01 hoặc nhiều quyết định xử phạt 

để quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng cá nhân, tổ chúc. 

Khoản 3 Điều 67 Luật XLVPHC quy định trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức 

thực hiện nhiều hành vi VPHC khác nhau trong cùng một vụ vi phạm thì có thể ra 

01 hoặc nhiều quyết định xử phạt để quyết định hình thức, mức xử phạt đối với 

từng hành vi vi phạm của từng cá nhân, tổ chức. 

Khoản 2 và khoản 3 Điều 67 Luật XLVPHC quy định người có thẩm quyền 

xử phạt VPHC có thể ra 01 hoặc nhiều quyết định xử phạt trong trường hợp nhiều 

cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi VPHC hoặc trường hợp nhiều cá 

nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi VPHC khác nhau trong cùng một vụ vi phạm 

để quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm của từng cá 

nhân, tổ chức. Quy định này nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong thực tiễn xử 

phạt và thi hành quyết định xử phạt, tạo điền kiện thuận lợi cho người có thẩm 

quyền xứ phạt và cá nhân, tổ chức vi phạm tổ chức thi hành quyết định xử phạt. 

3. Chuyến hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính (Điều 63 Luật 

XLVPHC) 

- Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự:  

Đối với vụ việc do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự thụ lý, 

giải quyết, nhưng sau đó lại có một trong các quyết định không khởi tố vụ án 

hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình 

chỉ điều tra, quyết định đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị 

can, miễn trách nhiệm hình sự theo bản án nêu hành vi có dấu hiệu vi phạm 

hành chính thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự phải chuyển 

quyết định nêu trên kèm theo hồ sơ, tang vật, phương tiện của vụ vi phạm (nếu có) 

và văn bản đề nghị xử phạt VPHC đến người có thẩm quyền xử phạt VPHC trong 

thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.  
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- Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt: 

+  Việc xử phạt VPHC được căn cứ vào hồ sơ vụ vi phạm do cơ quan có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự chuyển đến. Trường hợp cần thiết phải xác 

minh thêm tình tiết để có căn cứ ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử 

phạt có thể lập biên bản xác minh tình tiết của vụ việc VPHC theo quy định tại 

Điều 59 của Luật XLVPHC (không phải lập BBVPHC). 

+  Thời hạn ra quyết định xử phạt VPHC là 30 ngày, kể từ ngày nhận được 

các quyết định do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự chuyển đến 

kèm theo hồ sơ vụ vi phạm (quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy 

bỏ quyết định khởi tô vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điêu tra, quyết định đình 

chỉ vụ án, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, miễn trách nhiệm hình sự theo 

bản án). Trong trường hợp cần xác minh thêm tình tiết của vụ việc VPHC theo 

quy định tại Điều 59 của Luật XLVPHC thì thời hạn tối đa không quá 45 ngày. 

V. THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC 

1. Thi hành quyết định xử phạt không lập biên bản VPHC (Điều 69 Luật 

XLVPHC, sửa đổi, bổ sung năm 2020) 

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản phải được giao 

cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt 01 bản. Trường hợp người chưa thành niên bị xử 

phạt cảnh cáo thì quyết định xử phạt còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ 

của người đó. 

- Cá nhân, tổ chức vi phạm nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền 

xử phạt. Người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá 

nhân, tổ chức nộp tiền phạt và phải nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước 

hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể 

từ ngày thu tiền phạt. 

Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không có khả năng nộp tiền phạt tại 

chỗ thì nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước 

ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật  

2. Thi hành quyết định có lập biên bản VPHC  

2.1. Gửi quyết định xử phạt (Điều 70 Luật XL VPHC) 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính, người đã ra quyết định xử phạt phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, 

cơ quan thu tiền phạt, cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành. 

- Việc gửi quyết định xử phạt có thể thực hiện bằng một trong các hình thức 

sau đây: 

+ Giao trực tiếp cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt; 

+ Gửi qua dịch vụ bưu chính bằng hình thức bảo đảm; 

+ Gửi bằng phương thức điện tử; 

+ Trường hợp không thể thực hiện được các hình thức quy định nêu trên, thì 

niêm yết công khai quyết định xử phạt tại nơi cư trú của cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở 

của tổ chức bị xử phạt hoặc gửi quyết định xử phạt đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

cư trú của cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở của tổ chức bị xử phạt để thực hiện niêm yết. 
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- Điều 17a Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP quy định chi 

tiết viẹc g ửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để tổ chức thi hành[32] 

- Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức giao trực tiếp cho 

cá nhân, tổ chức bị xử phạt được thực hiện như sau: 

+ Người có thẩm quyền giao trực tiếp quyết định xử phạt tại nơi cư trú hoặc nơi 

làm việc của cá nhân; trụ sở của tổ chức bị xử phạt; cơ quan của người ra quyết định 

xử phạt hoặc nơi xảy ra hành vi vi phạm hoặc nơi khác phù hợp với điều kiện thực 

tế; 

+ Việc giao trực tiếp quyết định xử phạt phải được người nhận quyết định xử 

phạt ký xác nhận và ghi rõ thời gian giao nhận; 

+ Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức bị xử phạt từ chối nhận, thì người có 

thẩm quyền lập biên bản về việc không nhận quyết định, có chữ ký xác nhận của đại 

diện chính quyền cấp xã tại nơi giao hoặc của người chứng kiến xác nhận việc cá 

nhân, tổ chức không nhận quyết định. 

- Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính qua dịch vụ bưu chính bằng hình 

thức bảo đảm được thực hiện như sau: 

+ Khi gửi quyết định xử phạt qua dịch vụ bưu chính bằng hình thức bảo đảm, 

người có trách nhiệm gửi có trách nhiệm lưu phiếu gửi và tra cứu thông tin trạng 

thái phát từ hệ thống của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính để cập nhật tình trạng 

giao, nhận; 

+ Việc gửi được hoàn tất nếu thuộc một trong các trường hợp được coi là phát 

bưu gửi hợp lệ theo quy định pháp luật về bưu chính; 

+ Trường hợp bưu chính từ chối phát hoặc trả lại vì lý do khách quan, thì người 

có trách nhiệm gửi chuyển sang hình thức gửi khác theo quy định. 

- Việc gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng phương thức điện tử 

được thực hiện theo quy định tại Chương IIIa Nghị định này. 

- Niêm yết công khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện 

như sau: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở của tổ 

chức bị xử phạt có trách nhiệm phối hợp với cơ quan của người ra quyết định xử 

phạt hoặc thực hiện niêm yết công khai liên tục trong thời gian 07 ngày làm việc và 

lập biên bản về việc niêm yết công khai. Biên bản niêm yết công khai phải thể hiện 

rõ thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của việc niêm yết, có chữ ký của người 

thực hiện; 

2.2. Chuyển quyết định xử phạt để tổ chức thi hành (Điều 71 Luật 

XLVPHC) 

2.2.1. Các trường hợp chuyển quyết định xử phạt để tổ chức thi hành: 

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện VPHC ở địa bàn cấp tỉnh này 

nhưng cư trú, đóng trụ sở ở địa bàn cấp tỉnh khác và không có điều kiện chấp hành 

quyết định xử phạt tại nơi bị xử phạt thì quyết định xử phạt được chuyển đến cơ 

quan cùng cấp nơi cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sở để tổ chức thi hành; nếu nơi 

cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sở không có cơ quan cùng cấp thì quyết định xử 
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phạt được chuyển đến ủy ban nhân dân cấp huyện để tổ chức thi hành. 

Trong trường hợp VPHC xảy ra ở địa bàn cấp huyện này nhưng cá nhân cư 

trú, tổ chức đóng trụ sở ở địa bàn cấp huyện khác mà việc đi lại gặp khó khăn và cá 

nhân, tổ chức vi phạm không có điều kiện chấp hành quyết định xử phạt tại nơi bị 

xử phạt thì quyết định xử phạt được chuyển đến cơ quan cùng cấp nơi cá nhân cư 

trú, tổ chức đóng trụ sở để tổ chúc thi hành; nếu nơi cá nhân cư trú, tổ chức đóng 

trụ sở không có cơ quan cùng cấp thì quyết định xử phạt được chuyển đến ủy ban 

nhân dân cấp huyện để thi hành. 

2.2.2. Thủ tục chuyển quyết định xử phạt để tổ chức thi hành (Điều 71 

Luật XLVPHC và Điều 22 Nghị định số 18/202/NĐ-CP): 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 71 Luật XLVPHC, cơ quan của người đã ra 

quyết định xử phạt VPHC có trách nhiệm chuyển toàn bộ bản gốc hồ sơ, giấy tờ 

liên quan đến cơ quan tiếp nhận quyết định xử phạt để thi hành. 

Tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ, tịch thu (nếu có) được chuyển đến 

cơ quan tiếp nhận quyết định xử phạt để thi hành, trừ trường hợp tang vật là động 

vật, thực vật sống, hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng, khó bảo quản theo quy định 

của pháp luật; tang vật, phưong tiện VPHC là bât động sản, tàu bay, tàu biến, 

phương tiện thủy nội địa, các loại hàng hóa, phương tiện cồng kềnh, khó vận 

chuyển, chi phí vận chuyển cao, thì cơ quan của người đã ra quyết định xử phạt 

VPHC giữ lại quyết định xử phạt để tổ chức thi hành. 

Cá nhân, tổ chức vi phạm phải trả chi phí chuyển hồ sơ, tang vật, phương 

tiện VPHC. 

Việc chuyển và bàn giao tang vật, phương tiện VPHC đến cơ quan tiếp nhận 

quyết định xử phạt để thi hành phải lập thành biên bản. 

2.3. Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử 

phạt đối với cá nhân, tổ chức VPHC (Điểu 72 Luật XLVPHC và Điêu 18 Nghị 

định sổ 118/2021/NĐ-CP) 

2.3.1. Các trường hợp công bố công khai: 

Công bố công khai đối với 14 loại VPHC gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh 

hưởng xấu về dư luận xã hội: An toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

dược; khám bệnh, chữa bệnh; lao động; xây dựng; bảo hiểm xã hội; bảo hiếm y tế; 

bảo vệ môi trường; thuế; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; đo lường; sản xuất, buôn 

bán hàng giả. 

Lưu ý: Nếu VPHC không thuộc trường hợp trên thì không công bố công 

khai. Nếu công bố công khai mà gây thiệt hại thì có thể phải bồi thường. 

2.3.2. Cơ quan thực hiện: 

Cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt VPHC có trách nhiệm công bố 

công khai việc xử phạt. 

2.3.3. Nội dung công khai: 

Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước 

công dân hoặc số định danh cá nhân, quốc tịch của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ 

của tổ chức vi phạm; hành vi VPHC; hình thức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu 

quả và thời gian thực hiện. 
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2.3.4. Phương tiện thông tin thực hiện công bố công khai: 

Trang thông tin điện tử; báo của cơ quan quản lý cấp bộ, cấp sở hoặc của 

UBND cấp tỉnh nơi xảy ra VPHC. 

2.3.5. Thủ tục công bố công khai: 

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người đã ra quyết định xử phạt gửi văn bản 

về việc công bố công khai và bản sao quyết định xử phạt VPHC đến trang thông 

tin điện tử hoặc báo của cơ quan quản lý câp bộ, cấp sở hoặc của ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh nơi xảy ra VPHC trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết 

định xử phạt. Trường hợp đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành quyết 

định mới trong xử phạt VPHC, thì cĩing phải thực hiện công bố công khai theo quy 

định tại khoản này. 

- Người đứng đầu cơ quan báo hoặc người chịu trách nhiệm quản lý nội 

dung của trang thông tin điện tử và thời hạn công bố công khai có trách nhiệm: 

+ Đăng đầy đủ các nội dung thông tin cần công khai trong thời hạn 02 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được văn bản về việc công bố công khai và bản sao quyết 

định xử phạt VPHC; 

+ Đăng công khai thông tin đối với mồi quyết định xử phạt VPHC ít nhất 

01 lần, thời gian đăng tải ít nhất là 30 ngày; 

+ Đăng tin đính chính trong thời hạn 01 ngày làm việc trên trang thông tin, 

điện tử hoặc số báo tiếp theo, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu. 

+ Thủ trưởng cơ quan của người đã ra quyết định xử phạt VPHC có trách 

nhiệm: 

+ Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố công khai; 

+ Đính chính thông tin sai lệch trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ thời 

điểm phát hiện hoặc nhận được yêu cầu đính chính. 

+ Đính chính thông tin sai lệch; 

+ Trong trường hợp trang thông tin điện tử hoặc báo đăng không chính xác 

các thông tin theo quy định, thì phải đính chính đúng chuyên mục hoặc vị trí đã 

đăng thông tin sai lệch trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm phát hiện hoặc nhận 

được yêu cầu đính chính trên trang thông tin điện tử hoặc số báo tiếp theo và phải 

chịu chi phí cho việc đính chính; 

+ Việc đính chính được thực hiện 01 lần đối với mồi quyết định xử phạt 

VPHC, thời gian đăng tải ít nhất là 30 ngày. 

+ Trường hợp việc công bố công khai việc xử phạt không thể thực hiện 

đúng thời hạn (trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt) 

vì những lý do bất khả kháng, thì người có trách nhiệm công bố công khai phải báo 

cáo thủ trưởng cấp trên trực tiếp và thực hiện công bố công khai việc xử phạt ngay 

sau khi sự kiện bất khả kháng được khắc phục. 

+  Kinh phí thực hiện công bố công khai và đính chính thông tin sai lệch 

được chi trả bằng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên từ cơ quan của người có 

thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt VPHC. 

2.4. Thời hạn, thủ tục thi hành quyết định xử phạt  
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- Thời hạn thi hành quyết định xử phạt: 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết 

định; trường hợp quyết định xử phạt VPHC có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 

ngày thì thực hiện theo thời hạn đó. 

- Trách nhiệm thi hành quyết định xử phạt: 

Cá nhân, tổ chức bị xử phạt VPHC: (1) Phải chấp hành quyết định xử phạt 

trong thời hạn quy định; (2) Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, 

khởi kiện đối với quyết định xử phạt VPHC thì vẫn phải chấp hành quyết định xử 

phạt trong thời gian khiếu nại, khởi kiện, trừ trường hợp người giải quyết khiếu 

nại, khởi kiện ra quyết định tạm đinh chỉ việc thi hành quyết định đó nếu xét thấy 

việc thi hành quyết định xử lý VPHC bị khiếu nại, khởi kiện sẽ gây hậu quả khó 

khắc phục (Điều 15 Luật XLVPHC).  

- Người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt có trách nhiệm: (1) Theo 

dõi, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt người vi phạm; (2) thông báo kết 

quả thi hành xong quyết định cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về XLVPHC của 

Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp địa phương. 

2.5.  Thủ tục thi hành quyết định xử phạt  

2.5.1. Thủ tục thi hành quyết định phạt tiền 

- Trường hợp thông thường: Thời hạn nộp tiền phạt: Thời hạn 10 ngày, kể 

từ ngày nhận được quyết định xử phạt, trừ Trường hợp trong quyết định xử phạt 

ghi thời hạn khác. 

Lưu ý: Về việc thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính, ngay 221/3/2023 Bộ 

trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ 

tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và 

kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi 

phạm hành chính. 

- Trường hợp chậm nộp tiền phạt: 

Cá nhân, tổ chức vi phạm xác định là chậm nộp tiên phạt nếu quá thời hạn 

10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt mà không thi hành. Người vi 

phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp cho mỗi ngày chậm 

nộp và bị cưỡng chế thi hành. 

- Trường hợp nộp tiền phạt nhiều lần: 

Điều kiện áp dụng: Mức phạt tiền đối với cá nhân từ 15.000.000 đồng trở 

lên; tổ chức là từ 150.000.000 đồng trở lên và cá nhân, tổ chức đó đang gặp khó 

khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần có xác nhận 

hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần: Không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định 

xử phạt có hiệu lực. 

Số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 03 lần và mức nộp phạt lần thứ nhất 

tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt. 

Người đã ra quyết định phạt tiền xem xét, quyết định việc nộp tiền phạt 

nhiều lần bằng văn bản. i 

Ví dụ: Hành vi vi vi phạm của ông Nguyễn Văn A bị xử phạt tiền là 

50.000.000 đồng ghi trong quyết định xử phạt. Công ty của ông A kinh doanh thua 
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lỗ và có nguy cơ phá sản, các tài khoản của cá nhân và công ty bị ngân hàng phong 

tởa để bảo đảm các nghĩa vụ tài chính. Ông A có đơn đề nghị xin nộp tiền phạt 

nhiều lần và được người đã ra quyết định xử phạt đồng ý (quyết định bằng văn 

bản). Như vậy, ông A không phải nộp ngay toàn bộ số tiền phạt mà có thể nộp 

thành 03 lần trong vòng 06 tháng và mức tiền nộp lần đầu tiên phải từ 20.000.000 

đồng trở lên. 

2.5.2. Hoãn thi hành quyết định phạt tiền (Điều 76 Luật XLVPHC) 

-  Điều kiện: Việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền được áp dụng khi có 

đủ các điều kiện sau đây: 

+ Cá nhân bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên, tổ chức bị phạt tiền từ 

100.000.000 đồng trở lên; 

+ Cá nhân đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, 

dịch bệnh, mắc bệnh hiếm nghèo, tai nạn; tổ chức đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc 

đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh. 

Trường hợp cá nhân gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hởa 

hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thì phải có xác nhận của ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức noi người đó học tập, 

làm việc; trường hợp cá nhân gặp khó khăn về kinh tê do măc bệnh hiếm nghèo, tai 

nạn thì phải có thểm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở 

lên. 

Trường hợp tổ chức đang gặp khó khăn vê kinh tế do thiên tai, thảm họa, 

hỏa hoạn, dịch bệnh thì phải có xác nhận của úy ban nhân dần cấp xã, Ban quản lý 

khu công nghiệp, khu chế xuât, khu công nghệ cao, khu kinh tê, cơ quan Thuế 

quản lý trực tiếp hoặc cơ quan câp trên trực tiếp. 

- Thẩm quyền xem xét, quyết định: 

+ Người có thẩm quyền xử phạt. 

+ Theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, trường 

hợp chuyên quyết định xử phạt để thi hành, thì người có thẩm quyền tại cơ quan 

tiếp nhận quyết định xử phạt để thi hành có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, quyết 

định việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền. 

- Thủ tục: 

- Trường hợp thông thường: 

+ Cá nhân, tổ chức phải có đon dê nghị hoãn chấp hành quyết định xử phạt 

VPHC kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyên gửi người 

đã ra quyết định xử phạt trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 68 của Luật 

XLVPHC (Thời hạn thì hành quyết định là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử 

phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghì thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày 

thì thực hiện theo thời hạn đó). Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được đơn, người đã ra quyết định xử phạt xem xét, quyết định hoãn thi hành quyết 

định xử phạt đó. 

+ Thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt không quá 03 tháng, kể tù’ 

ngày có quyết định hoãn. 

+ Cá nhân, tổ chức được hoãn chấp hành quyết định xù’ phạt được nhận lại 

giấy tờ, tang vật, phương tiện VPHC đang bị tạm giữ theo quy định tại khoản 6 
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Điều 125 của Luật XLVPHC. 

- Trường hợp chuyển quyết định xử phạt để thi hành: 

+ Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt đề nghị hoàn thi hành quyết định 

phạt tiền theo quy định tại các Điều 76 và 77 Luật XLVPHC, thì người có thẩm 

quyền tại cơ quan tiếp nhận quyết định xử phạt để thi hành có trách nhiệm tiếp 

nhận, xem xét, quyết định việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền, đồng thời thông 

báo cho người có đơn đề nghị hoãn thi hành quyết định phạt tiền và người có thẩm 

quyền đà ra quyết định xử phạt VPHC đó biết, nếu không đồng ý với việc hoãn thi 

hành quyết định phạt tiền, thì phải nêu rõ lý do; 

+ Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt gửi đon đề nghị hoãn thi hành 

quyết định phạt tiền đến người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt VPHC, thì 

người có thẩm quyền đà ra quyết định xử phạt có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển 

đơn đề nghị đó đến người có thẩm quyền tại cơ quan tiếp nhận quyết định xử phạt 

để xem xét, quyết định việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền. 

- Giảm, miễn tiền phạt (Điển 77 Luật XLVPHC): 

- Mục đích: Tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng vi phạm thi hành quyết 

định; bảo đảm tính nghiêm minh của xử phạt VPHC, các quyết định xử phạt đều 

phải được thi hành; giải quyết trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm đã được hoãn 

thi hành quyết định nhưng hết thời hạn hoãn vẫn không có khả năng thi hành. 

- Điều kiện giảm một phần tiền phạt: 

+ Cá nhân tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, 

dịch bệnh, mắc bệnh hiếm nghèo, tai nạn và có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc; 

+ Tổ chức tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên 

tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của úy ban nhân dân câp xã, Ban 

quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan 

Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiêp. 

- Điều kiện miễn phần tiền phạt còn lại đối với cá nhân: 

+ Đã được giảm một phần tiền phạt mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do 

thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác 

nhận của Uy ban nhân dân câp xă nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức noi 

người đó học tập, làm việc; 

+ Đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ hai trong trường hợp được nộp 

tiền phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 của Luật XLVPHC nhưng gặp khó 

khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, 

mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của UBND cấp xã nơi người đó cư 

trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc; trường hợp gặp khó khăn 

đột xuất về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn phải có thểm xác nhận của cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên. 

- Điều kiện miễn phần tiền phạt còn lại đối với tổ chức: 

+ Đã được giảm một phần tiền phạt theo quy định tại khoản 1 Điêu này hoặc 

đà nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ hai trong trường hợp được nộp tiền phạt 

nhiều lần theo quy định tại Điêu 79 của Luật XLVPHC; 

+ Đã thi hành xong hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả 
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được ghi trong quyết định xử phạt; 

+ Tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm 

họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của UBND cấp xã, Ban quản lý khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực 

tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp. 

- Điều kiện miễn tơàn bô tiền phạt đối với cá nhân: 

+ Đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiên theo quy định tại Điêu 76 Luật 

XLVPHC mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, 

dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của UBND cấp xã nơi 

người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc; 

+ Bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên, đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc 

đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm 

nghèo, tai nạn và có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc 

cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc; trường hợp gặp khó khăn đột xuất 

về kinh tế do mắc bệnh hiếm nghèo, tai nạn phải có thêm xác nhận của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên. 

- Điều kiện miễn toàn bộ tiền phạt đối với tổ chức: 

+ Đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76 của 

Luật XLVPHC; 

+ Đã thi hành xong hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả 

được ghi trong quyết định xử phạt; 

+ Tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh te do thiên tai, thảm 

họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của UBND cấp xã, Ban quản lý khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực 

tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiêp. 

- Thẩm quyền xem xét, quyết định: 

+ Người có thẩm quyền xử phạt. 

+ Theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, trường 

hợp chuyển quyết định xử phạt đề thi hành, thì người có thẩm quyền tại ; cơ quan 

tiếp nhận quyết định xử phạt để thi hành có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, quyết 

định việc giảm, miễn tiền phạt. 

- Thủ tục: 

* Trường hợp thông thường: 

+ Cá nhân, tổ chức phải có đơn đề nghị giảm, miễn tiền phạt kèm theo xác 

nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền gửi người đã ra quyết định xử phạt. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết 

định xử phạt xem xét, quyết định việc giảm, miễn và thông báo cho người có đơn 

để nghị giảm, miễn biêt; nếu không đông ý với việc giảm, miễn thì phải nêu rõ lý 

do. 

+ Cá nhân, tổ chức được giảm, miễn tiền phạt được nhận lại giấy tờ, tang 

vật, phương tiện đang bị tạm giữ theo quy định tại khoản 6 Điều 125 của Luật 

XLVPHC. 

* Trường hợp chuyển quyết định xử phạt để thi hành: 
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+ Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt đề nghị giảm, miễn tiền phạt theo 

quy định tại các Điều 76 và 77 XLVPHC, thì người có thẩm quyền tại cơ quan tiếp 

nhận quyết định xử phạt để thi hành có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, quyết, định 

việc giảm, miễn, đông thời thông báo cho người có đơn để nghị giảm, miễn  và 

người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt VPHC đó biết, nếu không đồng ý 

với việc giảm, miễn, thì phải nêu rõ lý do; 

+ Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt gửi đơn đề nghị giảm, miễn tiền 

phạt đến người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt VPHC, thì người có thẩm 

quyền đã ra quyết định xử phạt có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển đơn đề nghị đó 

đến người có thẩm quyền tại cơ quan tiếp nhận quyết định xử phạt để xem xét, 

quyết định việc giảm, miễn. 

* Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời 

hạn hoặc đỉnh chỉ hoạt dộng có thời hạn 

- Người có thẩm quyền xử phạt thu giữ, bảo quản giấy phép, chứng chỉ hành 

nghề. Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 11 8/2021/NĐ-CP cũng quy định: "Cá nhân, tổ 

chức vi phạm phải giao nộp giấy phép, chứng chi hành nghề theo yêu cầu thu giữ 

của người có thâm quyền xử phạt, trừ trường hợp đã bị áp dụng biện pháp ngăn 

chặn và bảo đảm xử lý VPHC tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quy 

định tại khoản 7 Điều 125 Luật XLVPHC. Việc giao nộp giấy phép, chứng chỉ 

hành nghề phải lập thành biên bản và giao 01 bản cho người vi phạm, đại diện tổ 

chức vi phạm, trừ trường hợp đã lập biên bản tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành 

nghề, thì biên bản tạm giữ tiếp tục có giá trị cho đến hết thời hạn tước quyền sử 

dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quyết đinh xử phạt VPHC”. 

-  Thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó 

biết. Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định cụ thể hơn thời hạn 

và cách thức thực hiện việc thông báo cho cơ quan đã cấp giấy phép, chứng chỉ 

hành nghề: ''Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chỉnh có áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi 

quyết định xử phạt VPHC cho cơ quan đã cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó 

biết”. 

-  Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không được tiến hành các hoạt động 

ghi trong quyết định xử phạt trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. 

-  Giao lại giấy phép, chứng chỉ hành nghê cho cá nhân, tổ chức đã bị tước 

khi hết thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề ghi trong 

quyết định xử phạt. 

-  Trường hợp phát hiện giấy phép, chứng chỉ hành nghề được cấp không 

đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật thì người có thẩm quyền xử phạt 

phải tạm giữ và ra quyết định thu hồi ngay theo thẩm quyền; trường hợp không 

thuộc thẩm quyền thu hồi thi tạm giữ và trong thời hạn 02 ngày làm việc, kề từ 

ngày phát hiện, phải chuyển giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó cho cơ quan, 

người có thẩm quyền đã cấp để xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo cho 

cá nhân, tổ chức vi phạm biết. 

* Thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện VPHC 
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-  Bước 1: Lập biên bản về tình trạng tang vật, phương tiện vi phạm: 

+ Nội dung biên bản: Tên, số lượng, chúng loại, số đúng ký (nếu có), tình 

trạng, chất lượng của vật, tiền, hàng hoá, phương tiện VPHC bị tịch thu và phải có 

chữ ký của người tiến hành tịch thu, người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử 

phạt và người chứng kiến; 

+ Đổi với tang vật, phương tiện VPHC cần được niêm phong thì phải niêm 

phong ngay trước mặt người bị xử phạt, đại diện tổ chức bị xử phạt hoặc người 

chứng kiến. 

+ Tang vật, phương tiện VPHC đang bị tạm giữ, nếu nhận thấy có tình trạng 

tang vật, phương tiện có thay đổi so với thời điểm ra quyết định tạm giữ thì phải 

lập biên bản có chữ ký của người lập biên bản, người có trách nhiệm tạm giữ và 

người chứng kiến. 

- Bước 2: Quản lý và bảo quản tang vật, phương tiện VPHC bị tịch thu để 

tránh các Trường hợp làm mất, hư hỏng, đánh tráo tài sản và các hành vi trục lợi 

khác. Theo quy định tại khoản 2 Điều 81 Luật XLVPHC thì "tang vật, phương tiện 

vi phạm hành chỉnh bị tịch thu phải được quản lỷ và bảo quản theo quy định của 

Chính phủ”. Hiện nay, vấn đề này được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định 

số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện 

VPHC bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ 

tục hành chính. 

- Bước 3: Xử lý tang vật, phương tiện VPHC bị tịch thu: 

Luật XLVPHC không quy định về nội này mà viện dẫn xử lý theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công: "Tang vật, phương tiện VPHC đã 

có quyết định tịch thu được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 

tài sản công” (Khoản 3 Điều 81 Luật XLVPHC). 

* Xử lý tang vật, phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trải phép để VPHC 

thuộc trường hợp bị tịch thu (Điều 126 Luật XLVPHC và Điều 23 Nghị định sốỉ 

118/2021/ND-CP) 

- Đối với tang vật, phương tiện đang bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng 

trái phép để VPHC thuộc trường hợp bị tịch thu thì trả lại cho chủ sở hữu, người 

quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp; cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp một 

khoản tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện VPHC vào ngân sách nhà 

nước. Trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp có lỗi 

cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện VPHC thì tang vật, 

phương tiện đó bị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. 

- Trường hợp phải nộp một khoản tiền tương đương trị giá tang vật, phương 

tiện vi phạm trong vụ việc có nhiều cá nhân, tổ chức vi phạm, thì các cá nhân, tổ 

chức vi phạm đều có trách nhiệm trong việc nộp khoản tiền tương đương trị giá 

tang vật, phương tiện VPHC vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ do người có thẩm 

quyền xử phạt quyết định, trừ trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm có sự thông 

nhất, thỏa thuận bằng văn bản gửi đến người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 

ra quyết định xử phạt VPHC quy định tại Điều 66 Luật XLVPHC. 

- Đối với tang vật, phương tiện VPHC thuộc trường hợp bị tịch thu nhưng đã 

đăng ký biện pháp bảo đảm thế chấp tài sản theo quy định của pháp luật dân sự, thì 

xử lý như sau: 
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+ Bên nhận thế chấp được nhận lại tang vật, phương tiện hoặc trị giá tương 

ứng với nghĩa vụ được bảo đảm; cá nhân, tồ chức vi phạm phải nộp một khoản tiền 

tương đương trị giá tang vật, phương tiện VPHC vào ngân sách nhà nước; 

+ Bên nhận thế chấp có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản kết quả xử lý tài 

sản bảo đảm cho người có thẩm quyền xử phạt VPHC trong thời hạn 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày có kết quả xử lý tài sản bảo đảm là tang vật, phương tiện VPHC 

thuộc trường hợp tịch thu. Trường hợp tài sản bảo đảm sau khi được xử lý có giá 

trị lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm, mà cá nhân, tổ chức VPHC chưa nộp đủ 

khoản tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện VPHC vào ngân sách nhà 

nước, thì bên nhận thế châp có nghĩa vụ chuyển phần giá trị chênh lệch của tài sản 

bảo đảm vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có 

thông báo bằng văn bản kết quả xử lý tài sản bảo đảm; 

+ Bên nhận thế chấp không thực hiện nghĩa vụ chuyển phần giá trị chênh 

lệch của tài sản bảo đảm là tang vật, phương tiện VPHC thuộc trường hợp tịch thu 

trong thời hạn quy định, thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt 

VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng hoặc lĩnh vực khác có liên quan. 

- Tùy theo loại tang vật, phương tiện cụ thể, việc xác định giá trị tang vật, 

phương tiện vi phạm để xác định khoản tiền tương đương mà cá nhân, tổ chức vi 

phạm phải nộp vào ngân sách nhà nước dựa trên một trong các căn cứ theo quy 

định tại khoản 2 Điều 60 Luật XLVPHC. Người có thẩm quyền đang giải quyết vụ 

việc có trách nhiệm xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm. 

- Trường hợp không thể áp dụng được căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 60 

Luật XLVPHC, thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải thành lập 

Hội đồng định giá. Việc thành lập Hội đồng định giá được thực hiện theo quy định 

tại khoản 3 Điều 60 Luật XLVPHC. 

- Hình thức, thủ tục thu, nộp khoản tiền tưong đương trị giá tang vật, phương 

tiện vi phạm vào ngân sách nhà nước được thực hiện tương tự như quy định về 

việc thu, nộp tiền phạt và tiền chậm nộp phạt VPHC (tại Điều 21 Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP). 

* Thủ tục thi hành biện pháp khắc phục hậu quả (Điểu 85 Luật XLVPHC) 

- Thời hạn thi hành: Thực hiện theo quyết định xử phạt VPHC hoặc trong 

quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 28 của Luật XLVPHC. 

- Trách nhiệm thực hiện: 

+ Cá nhân, tổ chức vi phạm có trách nhiệm thực hiện biện pháp khắc phục 

hậu quả được ghi trong quyết định theo quy định của pháp luật. 

+ Người có thẩm quyền ra quyết định có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và 

kiểm tra việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân, tổ chức thực hiện. 

+ Chi phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân, tổ 

chức vi phạm chi trả. 

- Lưu ý: Các trường hợp cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt đang thụ 

lý hồ sơ vụ VPHC phải tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và chi 

trả chi phí thực hiện: 

+ Cá nhân chết, mất tích hoặc tổ chức bị giải thể, phá sản không có tổ chức 
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nào tiếp nhận chuyên giao quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 75 của Luật 

XLVPHC; 

+ Không xác định được đối tượng VPHC theo quy định tại khoản 2 Điều 65 

của Luật XLVPHC. 

+ Trong trường hợp khẩn cấp, cần khắc phục ngay hậu quả để kịp thời bảo 

vệ môi trường, bảo đảm giao thông (trường hợp này cá nhân, tổ chức VPHC phải 

hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện). 

* Thi hành quyết định xử phạt trong trường hợp người bị xử phạt chết, 

mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thê, phá sản (Điều 75 Luật XLVPHC và Điêu 19 

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP): 

- Trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, 

phá sản thì không thi hành quyết định phạt tiền nhưng vẫn thi hành hình thức xử 

phạt tịch thu tang vật, phương tiện VPHC và biện pháp khắc phục hậu quả được 

ghi trong quyết định. 

-  Nếu quyết định xử phạt vẫn còn thời hiệu thi hành, thì người đã ra quyết 

định xử phạt phải ra quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt VPHC trong 

thời hạn 60 ngày, kể tử ngày người bị xử phạt chết được ghi trong giấy chứng tử; 

người bị mất tích được ghi trong quyết định tuyên bố mất tích; kể từ thời điểm cơ 

quan đăng ký kinh doanh thông báo về việc doanh nghiệp giải thể; thời điểm quyết 

định tuyên bố phá sản có hiệu lực. Quyết định thi hành gồm các nội dung sau đây: 

+  Đình chỉ thi hành các hình thức xử phạt, lý do đình chỉ; trừ trường hợp 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP (quyết định xử 

phạt có hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện VPHC và biện pháp khắc 

phục hậu quả tiếp tục thi hành); 

+  Hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện VPHC và biện pháp 

khắc phục hậu quả tiếp tục thi hành. 

+  Trách nhiệm thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện 

VPHC và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp người bị xử phạt 

chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản: 

+  Cá nhân, tổ chức đang quản lý tang vật, phương tiện VPHC có trách 

nhiệm thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện VPHC; 

+ Cá nhân là người được hưởng di sản thừa kế được xác định theo quy định 

của pháp luật dân sự về thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thi hành biện pháp khấc 

phục hậu quả trong phạm vi di sản thừa kế. 

+  Gửi quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt VPHC: 

+ Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt VPHC trong trường hợp 

tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản phải được gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền giải quyết việc giải thể, phá sản; người đại diện theo pháp luật của tổ 

chức bị giải thể, phá sản đề thi hành; 

+ Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt VPHC phải được gửi 

cho cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 

và điểm a khoản 3 Điều 19 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP trong thời hạn 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày ra quyết định. 

- Thủ tục thi hành một phần quyết định xử phạt VPHC: 
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+ Thủ tục thi hành một phần quyết định xử phạt VPHC thực hiện theo quy 

định tại Mục 2 Chương III Phần thứ hai Luật XLVPHC; 

+ Trường hợp quá thời hạn thi hành quyết định mà cá nhân, tổ chức cá nhân, 

tổ chức đang quản lý tang vật, phương tiện VPHC hoặc cá nhân là người được 

hưởng di sản thừa kế được xác định theo quy định của pháp luật dân sự về thừa kế 

không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, thì cơ quan của người có thẩm 

quyền xử phạt đang thụ lý hồ sơ vụ việc VPHC phải tổ chức thực hiện. 

+ Chi phí thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả được khấu trừ từ di sản 

thừa kế mà người bị xử phạt để lại hoặc tài sản còn lại của tổ chức bị xử phạt giải 

thê, phá sản và được coi là một trong nhùng khoản chi phí ưu tiên thanh toán (nếu 

có). 

- Trường hợp người bị xử phạt chết không để lại di sản thừa kế, tổ chức bị 

xử phạt giải thể, phá sản không còn tài sản, thì việc thi hành biện pháp khắc phục 

hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 85 Luật XLVPHC (cơ quan 

nơi người có thẩm quyền xử phạt đang thụ lý hồ sơ vụ VPHC phải tổ chức thực 

hiện các biện pháp khắc phục hậu quả). 

- Người thừa kế của người bị xử phạt chết, mất tích, người đại diện theo 

pháp luật của tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản có quyền giám sát, khiếu nại khởi 

kiện đối với các chi phí tổ chức thực hiện và việc thanh toán chi phí thực hiện các 

biện pháp khắc phục hậu quả. 

3. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC 

3.1. Các biện pháp cưỡng chế bao gồm 

- Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài 

khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm; 

- Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá; 

- Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử 

phạt VPHC do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức 

sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản. 

- Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điêu 

28 của Luật XLVPHC. 

4.3.2. Thẩm quyền quyết định cưỡng chế 

- Nguyên tắc giao thẩm quyền quyết định cưỡng chế và tổ chức việc cưỡng 

chế: 

+ Giao thẩm quyền quyết định cưỡng chế trên cơ sở bảo đảm điều kiện về 

lực lượng, phương tiện để tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế. Do đó, để bảo 

đảm phù hợp với thực tiễn và hệ thống tổ chức cơ quan chức năng có thẩm quyền 

xử phạt hiện nay, Luật XLVPHC chỉ quy định một số chức danh cụ thể mà không 

phải là tất cả người có thẩm quyền xử phạt. 

- Những người quy định tại Điều 87 Luật XLVPHC có thẩm quyền ra quyết 

định cưỡng chế và tổ chức việc cưỡng chế thi hành đối với quyết định xử phạt của 

câp dưới trong các trường hợp: 

+ Cấp dưới không có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế; 

+ Cấp dưới có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế nhung không đủ điều 



37  

kiện về lực lượng, phương tiện để tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế và có văn 

bản đề nghị cấp trên ra quyết định cưỡng chế. 

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, 

trường hợp chuyển quyết định xử phạt để thi hành, nếu cá nhân, tổ chức bị xử 

phạt không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, thì thẩm quyền ra quyết 

định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt không thuộc về người đã ban hành 

quyết định xử phạt, mà thay vào đó, người có thẩm quyền tại cơ quan tiêp nhận 

quyết định xử phạtđề thi hành có trách nhiệm ra quyết định cưỡng chế thi hành 

quyết định xử phạt VPHC theo quy định của pháp luật. 

3.3. Gửi quyết định cưỡng chế để thực hiện 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định cưỡng chế thi 

hành quyết định xử phạt VPHC, người ra quyết định phải gửi quyết định cho cá 

nhân, tổ chức bị cưỡng chế, cơ quan, tổ chức thực hiện việc cưỡng chế và cá nhân, 

tổ chức có liên quan. 

Việc gửi quyết định cưỡng chế cho các cá nhân, tổ chức liên quan được thực 

hiện theo quy định tại Điều 70 của Luật XLVPHC. Theo đó, quyết định cưỡng chế 

được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm và thông báo 

cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế biết. 

Đối với trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà cá nhân, tổ chức bị 

cưỡng chế cố tình không nhận thì người có thẩm quyền lập biên bản về việc không 

nhận quyết định có xác nhận của chính quyền địa phương và được coi là quyết 

định đã được giao. 

Đối với trường hợp gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, nếu sau thời 

hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định cưỡng chế đã được gửi qua đường bưư điện 

đến lần thứ ba mà bị trả lại do cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế cố tình không nhận; 

quyết định cưỡng chế đã được niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ 

chức bị cưỡng chế hoặc có căn cứ cho rằng người bị cưỡng chế trốn tránh không 

nhận quyết định cưỡng chế thì được coi là quyết định đã được giao. 

3.4. Thời hạn, thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế 

Thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế 

Quyết định cưỡng chế phải được thi hành ngay khi cá nhân, tổ chức bị cưỡng 

chế nhận được quyết định cưỡng chế. 

Thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế 

Thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế được tính kể từ ngày ra quyết định 

cưỡng chế cho đến thời điểm chấm dứt hiệu lực thi hành của quyết định xử phạt 

VPHC quy định tại khoản 1 Điều 74 của Luật XLVPHC; quá thời hạn này thì 

không thi hành quyết định cưỡng chế đó, trừ trường hợp quyết định xử phạt 

có áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện VPHC, áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải cưỡng chế tịch thu tang vật, phương 

tiện, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đó. 

3.5. Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc thi hành quyết 

định cưỡng chế 

- Người ra quyết định cưỡng chế tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thi 

hành quyết định xử phạt của mình và của cấp dưới. 
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- Cá nhân, tổ chức nhận được quyết định cưỡng chế phải nghiêm chỉnh chấp 

hành quyết định cưỡng chế và phải chịu mọi chi phí về việc tồ chức thực hiện các 

biện pháp cưỡng chế. 

- Cá nhân, tổ chức liên quan có nghĩa vụ phối hợp với người có thẩm quyền 

ra quyết định cưỡng chế triển khai các biện pháp nhằm thực hiện các quyết định 

cưỡng chế. 

- Lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn trong 

quá trình thi hành quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND cùng cấp hoặc quyết 

định cưỡng chế của các cơ quan nhà nước khác khi được yêu cầu. 

- Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi 

cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế thi hành mở tài khoản có trách nhiệm cung cấp 

thông tin về điều kiện thi hành quyết định xử phạt VPHC của cá nhân, tổ chức bị 

cưỡng chế trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn 

bản của người có thẩm quyền cưỡng chế; tiến hành phong tỏa số tiền trong tài 

khoản tương đương với số tiền mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải nộp hoặc 

phong tỏa toàn bộ số tiền trong tài khoản trong trường hợp số dư trong tài khoản 

tiền gửi ít hơn số tiền mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải nộp; thực hiện việc 

trích chuyển số tiền phải nộp theo yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định 

cưỡng chế. Trong thời hạn 05 ngày làm việc trước khi trích chuyển, tổ chức tín 

dụng, Kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm thông 

báo cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế biết việc trích chuyển; việc trích chuyển 

không cần sự đồng ý của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế. 

3.6. Trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế 

Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định thủ 

tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế như sau: 

* Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập 

 Đối tượng bị áp dụng khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập 

bao gồm: 

- Cá nhân bị cưỡng chế là cán bộ, công chức hoặc cá nhân đang làm việc 

được hưởng tiền lương hoặc thu nhập tại một cơ quan, đơn vị, tổ chức. 

- Cá nhân bị cưỡng chế đang được hưởng bảo hiểm xã hội. 

Xác minh thông tin về tiền lương và thu nhập 

- Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế có trách nhiệm tổ chức xác 

minh thông tin vê tiền lương, thu nhập, mức bảo hiểm xã hội được hưởng của cá 

nhân bị cưỡng chế để làm căn cứ ra quyết định cưỡng chế. 

- Cá nhân bị cưỡng chế; tổ chức, cá nhân đang quản lý tiền lương hoặc thu 

nhập và các tổ chức, cá nhân liên quan phải cung cấp thông tin về tiền lương, thu 

nhập, mức bảo hiểm xã hội của cá nhân bị cưỡng chế trong thời hạn 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhặn được yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông 

tin đã cung cấp. 

Nội dung quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần 

thu nhập đối với cá nhân 

Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập đối 

với cá nhân bao gồm nhũng nội dung sau: Số quyết định; ngày, tháng, năm ra 
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quyết định; căn cứ ra quyết định; họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người ra 

quyết định; họ tên, địa chỉ của cá nhân bị cưỡng chế khấu trừ một phần lương 

hoặc một phần thu nhập; tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức quản lý tiền lương hoặc thu 

nhập của cá nhân bị cưỡng chế; số tiền bị khấu trừ; lý do khấu trừ; tên, địa chỉ 

của Kho bạc Nhà nước nhận tiền; phương thức chuyển số tiền bị khấu trừ đến Kho 

bạc; thời gian thi hành; chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu của cơ quan 

ra quyết định. 

Tỉ lệ khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập đối với cá nhân 

Việc khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập có thể tiến hành 

nhiều lần, tỷ lệ như sau: 

- Đối với tiền lương, bảo hiểm xã hội tỷ lệ khấu trừ mỗi lần không quá 30% 

tổng số tiền lương, bảo hiểm xã hội được hưởng. 

- Đối với những khoản thu nhập khác, tỷ lệ khấu trừ mỗi lần không quá 50% 

tổng thu nhập. 

Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động đang 

quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhản bị khấu trừ 

- Cơ quan, dơn vị, tổ chức người sử dụng lao động đang quản lý tiền lương 

hoặc thu nhập của cá nhân bị áp dụng biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một 

phần thu nhập có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quyết định cưỡng chế của 

cơ quan có thẩm quyền. 

- Đến kỳ lĩnh lương hoặc thu nhập gần nhất, cơ quan, đơn vị, tổ chức, người 

sử dụng lao động đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế 

có trách nhiệm khấu trừ một phần lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế 

và chuyển số tiền đã khấu trừ đến tài khoản Kho bạc Nhà nước theo nội dung ghi 

trong quyết định cưỡng chế, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền ra 

quyết định cưỡng chế biết. 

- Trường hợp chưa khấu trừ đủ số tiền theo quyết định cưỡng chế mà cá 

nhân bị cưỡng chế đã chấm dứt hợp đồng có hưởng lương hoặc thu nhập thì cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động phải thông báo ngay cho cơ quan có 

thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế biết. 

- Trường hợp cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động đang quản lý 

tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị áp dụng biện pháp khấu trừ một phần 

lương hoặc một phần thu nhập cố tình không thực hiện quyết định cưỡng chế khấu 

trừ của cơ quan có thẩm quyền thi bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

* Khấu trừ tiền từ tài khoản 

Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản 

Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản là tổ 

chức, cá nhân không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, quyết định buộc 

thực hiện biện pháp khấc phục hậu quả, không thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ 

chi phí cưỡng chế mà có tiền gửi tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam. 

Xác minh thông tin về tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế 

- Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài 

khoản có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về tài khoản của cá 

nhân, tổ chức bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật; trường hợp người có thẩm 
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quyền ra quyết định cưỡng chế không có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin về 

tài khoản thì đề nghị người có thẩm quyền yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông 

tin. Người được cung cấp thông tin có trách nhiệm bảo mật những thông tin được 

cung cấp. 

- Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế có trách nhiệm thông báo cho người có 

thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản về tên tổ chức tín 

dụng, nơi mở tài khoản của mình tại tồ chức tín dụng khi có yêu cầu. 

Tổ chức tín dụng nơi cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế mở tài khoản có trách 

nhiệm 

- Cung cấp thông tin bằng văn bản về tài khoản của cá nhân, tổ chức bị 

cưỡng chế hiện đang mở tài khoản tại tổ chức tín dụng của mình khi có yêu cầu 

của người cơ thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế. 

- Giữ lại trong tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế số tiền tương 

đương với số tiên mà cá nhân, tổ chức đó phải nộp theo yêu cầu của người có thẩm 

quyền ra quyết định cưỡng chế. 

- Trích chuyến từ tài khoản tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế vào 

ngân sách nhà nước qua tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước số tiền mà cá nhân, tổ 

chức bị cưỡng chế phải nộp. 

- Trường hợp trong tài khoản không còn số dư hoặc còn nhưng không đủ để 

khấu trừ thì tổ chức tín dụng sau khi khấu trừ số tiền hiện có phải thông báo bằng 

văn bản cho cơ quan đã ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản tại tổ 

chức tín dụng biết để áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản theo quy định. 

- Nếu trong tài khoản của cá nhân, tổ chức còn số dư mà tổ chức tín dụng 

không thực hiện việc trích chuyến tiền của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế theo 

quyết định cưõng chế khấu trừ của người có thẩm quyền thì tổ chức tín dụng bị xử 

lý theo quy định của pháp luật. 

Thủ tục thu tiền khấu trừ 

- Việc khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiên từ tài 

khoản tại tổ chức tín dụng của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế được thực hiện trên 

cơ sở các chứng từ thu theo quy định hiện hành. Chứng từ thu sử dụng để khấu trừ 

tiền lương hoặc thu nhập được gửi cho các bên có liên quan. 

- Sau khi thu tiền, Kho bạc Nhà nước nơi nhận tiền khấu trừ có trách nhiệm 

thông báo cho người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế biết. 

* Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đẩu giá 

Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương 

ứng với số tiền phạt để bán đấu giá 

- Cá nhân không được hưởng tiền lương, thu nhập hoặc bảo hiểm xã hội tại 

một cơ quan, đơn vị, tổ chức và không có tài khoản hoặc số tiền gửi từ tài khoản 

tại tổ chức tín dụng không đủ để áp dụng biện pháp khấu trừ tiền từ tài khoản. 

- Tổ chức không có tài khoản hoặc số tiền gửi từ tài khoản tại tổ chức tín 

dụng không đủ để áp dụng biện pháp khấu trừ tiền từ tài khoản. 

Chỉ được kê biên tài sản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế tương ứng với số 

tiền đã ghi trong quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu 
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quả và chi phí cho việc tổ chức thi hành cưõng chế. 

Những tài sản không được kê biên 

- Nhà ở duy nhất của cá nhân và gia đình người bị cưỡng chế có diện tích 

tối thiểu theo quy định của pháp luật về cư trú. 

- Thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu cho cá 

nhân bị cưỡng chế và gia đình họ sử dụng. 

-  Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế có quyền đề nghị kê biên tài sản nào trước, 

người được giao chủ trì kê biên phải chấp nhận nếu xét thấy đề nghị đó không ảnh 

hưởng đến việc cưỡng chế. 

Nếu cá nhân, tổ chửc bị cưỡng chế không đề nghị cụ thể việc kê biên tài sản 

nào trước thì tài sản thuộc sở hữu riêng được kê biên trước. 

Chỉ kê biên những tài sản thuộc sở hữu chung của cá nhân bị cưỡng chế với 

người khác nếu cá nhân bị cưỡng chế không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng 

không đủ để thi hành quyết định cưỡng chế. Trường hợp tài sản có tranh chấp thì 

vẫn tiến hành kê biên và giải thích cho những người cùng sở hữu tài sản kê biên về 

quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng dân sự. 

Cơ quan tiến hành kê biên có trách nhiệm thông báo công khai thời gian, địa 

điểm tiến hành kê biên để các đồng sở hữu biết. Hết thời hạn 03 tháng, kể từ ngày 

kê biên mà không có người khởi kiện thì tài sản kê biên được đem bán đấu giá theo 

quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản. 

Việc kê biên tài sản phải được lập biên bản. Trong biên bản ghi rõ: Thời 

gian, địa điểm tiến hành kê biên tài sản; họ tên, chức vụ người chủ trì thực hiện 

việc kê biên; người đại diện cho tổ chức bị kê biên tài sản, cá nhân có tài sản bị kê 

biên hoặc người đại diện hợp pháp cho họ; người chứng kiến; đại diện chính quyền 

địa phương (hoặc cơ quan của cá nhân bị cưỡng chế); mô tả tên gọi, tình trạng, đặc 

điểm từng tài sản bị kê biên. 

Người chủ trì thực hiện việc kê biên, người đại diện cho tổ chức bị kê biên 

tài sản, cá nhân có tài sản bị kê biên hoặc người đại diện hợp pháp cho họ, người 

chứng kiến, đại diện chính quyền địa phương (hoặc cơ quan của cá nhân bị cưỡng 

chế) ký tên vào biên bản. Biên bản kê biên tài sản có nhiều tờ thì phải ký vào từng 

tờ biên bản. Trong trường hợp có người văng mặt hoặc có mặt mà từ chối ký biên 

bản thì việc đó phải ghi vào biên bản và nêu rõ lý do. 

Biên bản kê biên được lập thành 02 bản, cơ quan ra quyết định cưỡng chế 

giữ 01 bản, 01 bản giao cho cá nhân hoặc đại diện tổ chức bị kê biên ngay sau khi 

hoàn thành việc lập biên bản. 

Giao bảo quản tài sản kê biên 

Người chủ trì thực hiện việc kê biên lựa chọn một trong các hình thức sau 

đây để bảo quản tài sản kê biên: 

-  Giao cho người bị cưỡng che, thân nhân của người bị cưỡng chế hoặc 

người đang quản lý, sử dụng tài sản đó bảo quản; 

-  Giao cho một trong những đông sở hữu chung bảo quản nếu tài sản đó 

thuộc sở hữu chung; 

-  Giao cho tổ chức, cá nhân có điều kiện bảo quản.  
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-  Đối với tài sản là vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ thì tạm giao 

cho Kho bạc Nhà nước quản lý; đổi với các tài sản như vật liệu nổ công nghiệp, 

công cụ hỗ trợ, vật có giá trị lịch sử, văn hóa, bảo vật quốc gia, cô vật, hàng lâm 

sản quý hiếm thì tạm giao cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để quản lý. 

Khi giao bảo quản tài sản kê biên, người chủ trì thực hiện kê biên phải lập 

biên bản. Trong biên bản ghi rõ: Thời gian bàn giao bảo quản; họ và tên người chu 

trì thực hiện quyết định cưỡng chế, cá nhân, đại diện tồ chức bị cưỡng chế, người 

được giao bảo quản tài sản, người chứng kiến việc bàn giao; số lượng, tình trạng 

(chất lượng) tài sản; quyền và nghĩa vụ của người được giao bảo quản tài sản. 

Người chủ trì thực hiện kê biên, người được giao bảo quản tài sản, cá nhân, 

đại diện tổ chức bị cưỡng chế, người chứng kiến ký tên vào biên bản. Biên bản có 

nhiều tờ thì phải ký vào từng tờ biên bản. Trong trường hợp có người vắng mặt 

hoặc có mặt mà từ chối ký biên bản thì việc đó phải ghi vào biên bản và nêu rõ lý 

do. 

Biên bản được giao cho người được giao bảo quản tài sản, cá nhân, đại diện 

tổ chức bị cưỡng chế, người chứng kiến và người chủ trì thực hiện việc kê biên 

mỗi người giữ 01 bản. 

Người được giao bảo quản tài sản được thanh toán chi phí thực tế, họp lý để 

bảo quản tài sản, trừ những người quy định tại điểm a Mục này. 

Người được giao bảo quản tài sản gây hư hỏng, đánh tráo, làm mất hoặc hủy 

hoại tài sản thì phải chịu trách nhiệm bồi thường và tùy theo tính chất, mức độ vi 

phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Định giá tài sản kê biên 

Việc định giá tài sản kê biên được tiến hành tại nhà của cá nhân hoặc trụ sở 

của tổ chức bị kê biên hoặc nơi lưu giữ tài sản bị kê biên, trừ Trường hợp phải 

thành lập Hội đồng định giá tài sản. 

Tài sản đã kê biên được định giá theo sự thỏa thuận giữa người chủ trì thực 

hiện quyết định cưỡng chế với đại diện tổ chức hoặc cá nhân bị cưỡng chế và chủ 

sở hữu chung trong trường hợp kê biên tài sản chung. Thời hạn để các bên thỏa 

thuận về giá không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày tài sản bị kê biên. 

Trường hợp các bên không thỏa thuận được về giá trị thì trong thời hạn 

không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày tài sản bị kê biên, người đã ra quyết định 

cưỡng chế thành lập Hội đồng định giá tài sản. Hội đồng định giá tài sản gồm có 

người đã ra quyết định cưỡng chế là Chủ tịch Hội đồng, đại diện cơ quan tài chính 

cùng cấp và đại diện cơ quan chuyên môn có liên quan. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được thành lập, Hội đồng định 

giá tài sản phải tiến hành việc định giá. Việc định giá tài sản dựa trên giá thị trường 

tại thời điểm định giá. Đối với tài sản mà Nhà nước thống nhất quản lý giá thì việc 

định giá dựa trên cơ sở giá tài sản do Nhà nước quy định. 

Hội đồng định giá tài sản làm việc theo nguyên tắc tập thể. Cuộc họp định 

giá tài sản của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng triệu tập và phải có ít nhất 2/3 tông 

số thành viên của Hội đồng tham dự. Trong cuộc họp định giá, mỗi thành viên của 

Hội đồng định giá tài sàn phát biểu ý kiến của mình về giá trị của tài sản. Các 

quyết định về giá tài sản phải được quá nửa số thành viên Hội đồng tán thành. 

Trường hợp biểu quyết ngang nhau thì quyết định theo bên có biểu quyết của Chủ 
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tịch Hội đồng hoặc người được ủy quyền điều hành cuộc họp định giá tài sản. Cá 

nhân bị kê biên hoặc đại diện tổ chức có tài sản bị kê biên được tham gia ý kiến 

vào việc định giá, nhưng quyền quyết định giá thuộc Hội đồng định giá tài sản. 

Việc định giá tài sản phải được lập thành biên bản, trong đó ghi rõ thời gian, 

địa điểm tiến hành định giá, thành phần những người tham gia định giá, tên và trị 

giá tài sản đã được định giá, chữ ký của các thành viên tham gia định giá và của 

chủ tài sản. 

Chuyển giao tài sản đã kê biên để bản đấu giá 

Đối với tài sản bị kê biên để bán đấu giá, giá khởi điềm được xác định theo 

quy định tại Điều 25 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Trong thời hạn 15 ngày làm 

việc, kể từ ngày tài sản bị kê biên, người đã ra quyết định cưỡng chế ký hợp đồng 

bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương nơi có tài sản bị kê biên để bán đấu giá; Trường hợp không 

ký được họp đồng bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thì thành lập 

Hội đồng bán đấu giá tài sản. 

Việc bán đấu giá tài sản bị kê biên được thực hiện theo quy định của pháp 

luật vê bán đấu giá tài sản. 

Sau khi đã ký hợp đồng bán đấu giá tài sản, người chủ trì thực hiện kê biên 

tiến hành chuyển giao tài sản đã kê biên để bán đấu giá. Việc chuyển giao phải 

được lập thành biên bản, trong đó ghi rõ: Thời gian bàn giao, người bàn giao, 

người nhận; chữ ký của người giao, người nhận; số lượng, tình trạng tài sản . Hồ 

sơ bàn giao tài sản kê biên cho cơ quan có trách nhiệm bán đấu giá bao gồm: Quyết 

định cưỡng chế kê biên; các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến quyền sở hữu, quyền 

sử dụng hợp pháp (nếu có); văn bản định giá tài sản và biên bản bàn giao tài sản 

đó. 

Trong Trường hợp tài sản kê biên là hàng hóa công kênh hoặc có số lượng 

lớn mà cơ quan có trách nhiệm bán đấu giá không có nơi cất giữ tài sản thì sau khi 

thực hiện xong thủ tục chuyển giao có thể ký hợp đồng bảo quản tài sản với nơi 

đang giữ tài sản đó. Chi phí cho việc thực hiện hợp đồng bảo quản được thanh toán 

từ số tiền bán đấu giá tài sản thu được sau khi bán đấu giá.  

Đối với tài sản thuộc sở hữu chung, khi bán đấu giá thì ưu tiên bán cho 

người đồng sở hữu trước. 

Trường hợp số tiền bán đấu giá tài sản nhiều hơn số tiền ghi trong quyết 

định xử phạt và chi phí cho việc cưỡng chế thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể 

từ ngày bán đấu giá, cơ quan thi hành biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản bán đấu 

giá làm thủ tục trả lại phần chênh lệch cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế. 

Chuyển giao quyền sở hữu tài sản: 

Người mua tài sản kê biên được pháp luật công nhận và bảo vệ quyên sở hữu 

đối với tài sản đó. 

Cơ quan nhà nước có thẩmquyền có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển 

quyền sở hữu cho người mua theo quy định của pháp luật. 

Hồ sơ chuyển quyền sở hữu gồm có: 

- Bản sao quyết định cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản để bán đấu 

giá; 



44  

- Biên bản bán đấu giá tài sản; 

- Các giấy tờ khác liên quan đến tài sản (nếu có). 

* Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định 

xử phạt VPHC do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ 

chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản 

Bên thứ ba đang giữ tiền, tài sản của đôi tượng bị cưỡng chế có trách 

nhiệm: 

Cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thông tin về 

số tiền, tài sản đang giữ của đối tượng cưỡng chế khi có yêu cầu. 

Khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định 

cưỡng chế, không được chuyển trả tiền, tài sản cho đối tượng bị cưỡng chế cho đến 

khi thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc chuyển giao tài sản cho cơ 

quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế để làm thủ tục bán đấu giá. 

Trường hợp bên thứ ba không thực hiện được yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền ra quyết định cưỡng chế hoặc tẩu tán tiền, tài sản đang giữ của đối tượng bị 

cưỡng chế thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức thi hành cưỡng chế thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế 

cho bên thứ ba đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cô 

tình tẩu tán tài sản 

Trước khi tiến hành cưỡng chế, nếu bên thứ ba đang giữ tiền, tài sản của đối 

tượng bị cưỡng chế tự nguyện thi hành quyết định cưỡng chế thì cơ quan chủ trì 

cưõng chế lập biên bản công nhận sự tự nguyện thi hành. 

Khi cưỡng chế để thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do bên thứ ba 

đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản 

phải có đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến. 

Việc cưỡng chế phải được lập thành biên bản. Trong biên bản ghi rõ: Thời 

gian, địa điểm tổ chức cưỡng chế; cơ quan chủ trì tiến hành cưỡng chế; họ tên, địa 

chỉ của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế; họ tên, địa chỉ của cá nhân, tổ chức đang 

giữ tiên, tài sản; đại diện chính quyền địa phương nơi tiên hành cưỡng chế, người 

chứng kiến; số tiền, tài sản và tình trạng tài sản bị thu. 

Cá nhân hoặc đại diện tổ chức bị cưỡng chế; cá nhân, đại diện tổ chức đang 

giữ tiền, tài sản; đại diện cơ quan ra quyết định cưỡng chế, đại diện chính quyền 

địa phương và người chứng kiến ký vào biên bản. Biên bản có nhiều tờ thì phải ký 

vào từng tờ biên bản. Trong trường hợp có người vắng mặt hoặc có mặt mà từ chối 

ký biên bản thì việc đó phải ghi vào biên bản và nêu rõ lý do. 

Trường hợp cá nhân, tổ chúc bị cưỡng chế, cá nhân, đại diện tổ chức đang 

giữ tiền, tài sản cố tình vắng mặt thì vẫn tiến hành cưỡng chế nhưng phải có đại 

diện của chính quyền địa phương và người chứng kiến. 

* Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 

Khi nhận được quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục 

hậu quả, cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thi hành quyết định cưỡng 

chế phải phối hợp với các cơ quan có liên quan huy động lực lượng, phương tiện 

để thực hiện biện pháp cưỡng chế đã ghi trong quyết định. 
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Trước khi tiến hành cưỡng chế, nếu cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế tự nguyện 

thi hành thì cơ quan chủ trì cưỡng chế lập biên bản công nhận sự tự nguyện thi 

hành. 

Khi thực hiện cưỡng chế để thi hành biện pháp khắc phục hậu quả phải có 

đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến. 

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế cố tình vắng mặt thì vẫn tiến hành 

cưỡng chế nhung phải có đại diện của chính quyền địa phương và người chứng 

kiến. 

Trường hợp cá nhân, tổ chức phải thi hành quyết định cưỡng chế về việc 

tháo dỡ, di chuyển công trình xây dựng trái phép hoặc bàn giao đất mà trong công 

trình và trên đât đó có tài sản không thuộc diện phải cưỡng chế thì người tổ chức 

cưỡng chế có quyền buộc cá nhân, tổ chức phải thi hành quyết định cưỡng chế và  

những người khác có mặt trong công trình ra khỏi công trình hoặc khu vực đất, 

đồng thời yêu cầu họ tự chuyển tài sản ra theo. Nếu họ không tự nguyện thực hiện 

thì người tổ chức cưỡng chế yêu cầu lực lượng cưỡng chế đưa họ cùng tài sản ra 

khởi công trình hoặc khu vực đất đó. 

Nếu họ từ chối nhận tài sản, người tổ chức cưỡng chế phải lập biên bản ghi 

rõ số lượng, chủng loại, tình trạng từng loại tài sản và thuê tổ chức, cá nhân có đù 

điều kiện để trông giữ, bảo quản hoặc bảo quản tại kho của cơ quan ra quyết định 

cưỡng chế và thông báo địa điểm, thời gian để cá nhân, tổ chức có tài sản nhận lại 

tài sản. Cá nhân, tổ chức có tài sản phải chịu các chi phí vận chuyển, trông giữ, bảo 

quản tài sản. 

Quá thời hạn 06 tháng, kể từ ngày nhận được thông báo đến nhận tài sản mà 

cá nhân, tổ chức có tài sản không đến nhận thì tài sản đó được bán đấu giá theo 

quy định của pháp luật, số tiền thu được, sau khi trừ các chi phí cho việc vận 

chuyến, trông giữ, bảo quản, xử lý tài sản sẽ được gửi tiết kiệm loại không kỳ hạn 

tại tổ chức tín dụng và thông báo cho cá nhân, tồ chức có tài sản biết đe nhận 

khoản tiền đó. Đối với tài sản hư hỏng và không còn giá trị, người tổ chức cưỡng 

chế tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Người tổ chúc cưỡng chế phải 

lập biên bản ghi rõ hiện trạng của tài sản trước khi tiêu hủy. 

Trường hợp cá nhân, tổ chức phải thi hành quyết định cưỡng chế buộc nộp 

lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện VPHC hoặc buộc nộp lại số tiền bằng 

giá trị tang vật, phương tiện VPHC đã bị tiêu thụ, tâu tán, tiêu hủy trái quy định 

của pháp luật mà người bị cưỡng chế chưa thực hiện được ngay thì người có thẩm 

quyền ra quyết định cưỡng chế áp dụng một trong các biện, pháp cưỡng chế quy 

định tại các điểm a, b và c Khoản 2 Điều 86 Luật XLVPHC. 

Việc thi hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khăc phục hậu 

quả gây ra phải được lập biên bản và giao cho người bị cưỡng chế một bản. Trong 

biên bản ghi rõ: Thời gian, địa điểm, cơ quan chủ trì tiến hành cưỡng chế; cá 

nhân, tổ chức bị cưỡng chế; đại diện chính quyền địa phương và người chứng 

kiến; kết quả thực hiện. 

Cá nhân hoặc đại diện tổ chức bị cưỡng chế, đại diện cơ quan ra quyết định 

cưỡng chế, đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến ký vào biên bản. 

Trường hợp có người vắng mặt hoặc có mặt mà từ chối ký biên bản thì việc đó 

phải ghi vào biên bản và nêu rõ lý do. 
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* Bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế 

Các biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế 

Khi có quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế, nếu có dấu hiệu cho thấy cá 

nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế có hành vi tẩu tán hoặc làm hư hoại 

tiền bạc, tài sản thì người đã ra quyết định cưõng chế có quyền yêu cầu các cơ 

quan tổ chức có liên quan, chính quyền địa phương nơi cá nhân bị cưỡng chế cư trú 

hoặc công tác, tồ chức bị cưỡng chế đóng trụ sở thực hiện biện pháp phong tởa 

nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tiền bạc, tài sản. 

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị cưởng chế có hành vi chống đối không thực 

hiện quyết định cưỡng chế sau khi đã vận động, giải thích, thuyết phục nhưng 

không có hiệu quả thì người đã ra quyết định cưỡng chế có quyền huy động lực 

lượng, phương tiện để bảo đảm thi hành cưỡng chế. 

Cá nhân bị cưỡng chế mà chưa thực hiện hoặc trốn tránh thực hiện thì bị đưa 

vào diện chưa được xuất cảnh. 

Chi phí cưỡng chế 

Chi phí cưỡng chế được xác định trên cơ sở chi phí thực tế đã phát sinh 

trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế phù hợp với giá cả ở từng địa 

phương. 

Chi phí cưỡng chế bao gồm: 

- Chi phí huy động người thực hiện quyết định cưỡng chế; 

- Chi phí thù lao cho các chuyên gia định giá để tổ chức đấu giá, chi phí tổ 

chức bán đấu giá tài sản; 

- Chi phí thuê phương tiện tháo dỡ, chuyên chở đồ vật, tài sản; 

- Chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản đã kê biên; 

- Chi phí thực tế khác (nếu có). 

Chi phí cưỡng chế được tạm ứng từ ngân sách nhà nước và được hoàn trả 

ngay sau khi thu được tiền từ cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế. 

Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí cho các hoạt động 

cưỡng chế. Nếu cá nhân, tổ chức không tự nguyện hoàn trả hoặc hoản trả chưa đủ 

chi phí cưỡng chế thì người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế có thể ra quyết 

định cưỡng chế bằng các biện pháp quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 

86 Luật XLVPHC. 
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